Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước                                                                                                                                2006


ĐẶT VẦN ĐỀ

1. Sự cần thiết của công tác quy họach sử dụng đất (QHSDĐ) và quá trình thực hiện công tác QHSDĐ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Đất đai là tài sản vô cùng qúy giá của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của sự sống, là địa bàn xây dựng và phát triển dân sinh, kinh tế xã hội, an ninh và quốc phòng. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định “ Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo đúng mục đích và có hiệu quả” (Điều 18). 

Luật Đất đai năm 2003, ngày 26/11/2003, quy định nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền lập và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Từ điều 21 đến điều 30), trong đó điều 25 quy định nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất đai được thực hiện ở 4 cấp: Cả nước–Tỉnh–Huyện–Xã. 

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; tại chương III, từ điều 12 đến điều 29 quy định về nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền lập và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, ở Mục 5 điều 15 quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện lập quy họach, kế họach sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ lập quy họach, kế họach sử dụng đất. 

Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết về việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy họach kế họach sử dụng đất cho 4 cấp quy họach sử dụng đất. 

Bình Phước là một trong số ít tỉnh mới thành lập nhưng đã triển khai và hoàn thành sớm công tác QHSDĐ cho cả 3 cấp (Tỉnh, Huyện, Xã).
· Về QHSDĐ cấp tỉnh thời kỳ 1998-2010: Triển khai năm 1998,  được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định Số 1160/QĐ-TTg ngày 20/11/2000.  

· Về QHSDĐ cấp huyện: được thực hiện từ năm 2001 và đã hoàn thành QHSDĐ cấp huyện (7 huyện, 01 thị xã) vào năm 2004; các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

· Về QHSDĐ cấp xã: triển khai từ năm 2002, đã hoàn thành QHSDĐ cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh năm 2005. Tất cả các dự án QHSDĐ cấp xã đã được UBND các huyện, thị phê duyệt và đưa vào thực hiện.   

2. Sự cần thiết phải điều chỉnh  QHSDĐ, kế họach sử dụng đất kỳ cuối tỉnh Bình Phước đến năm 2010.

2.1 Theo yêu cầu của các Luật định: 

(1) Luật Đất đai 2003: Điều 24, quy định kỳ quy họach sử dụng đất các cấp là 10 năm; kỳ kế họach sử dụng đất 5 năm; Điều 27 quy định về các điều kiện cần thiết dẫn đến phải điều chỉnh QHSDĐ, trong đó chủ yếu là do có sự điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội; 

(2) Nghị định 181 (29/10/2004) của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai: tại điều 16, 17 và 26 hướng dẫn nội dung lập và điều chỉnh quy họach, kế họach sử dụng đất; 

(3) Theo Thông tư số 30/2004/TT.BTNMT kỳ quy họach sử dụng đất là 10 năm, chia làm hai kỳ kế họach, mỗi kỳ 5 năm. Bao gồm: Lập quy họach sử dụng đất, kế họach sử dụng đất kỳ đầu. Sau 5 năm nếu có sự biến động lớn về sử dụng đất sẽ tiến hành điều chỉnh quy họach sử dụng đất, kế họach sử dụng đất kỳ cuối.

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước thời kỳ 1998-2010, được chia thành 3 kỳ: 1998-2000; 2001-2005 và 2006-2010. Như vậy, năm 2005 tỉnh Bình Phước tiến hành Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2006-2010 là phù hợp với các Luật định.

2.2 Về vấn đề kinh tế, kỹ thuật đòi hỏi phải điều chỉnh QHSDĐ tỉnh Bình Phước:

(1) Có sự điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển KT-XH giai đoạn 2006-2010: Do có biến động khá lớn về tình hình KT-XH, năm 2005 UBND tỉnh đã tiến hành xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006-2020 và kế họach phát triển KT-XH 5 năm 2006-2010.  So với quy hoạch phát triển KT-XH thời kỳ 2001-2010 có nhiều chỉ tiêu được điều chỉnh, kéo theo sự biến động rất lớn về sử dụng đất. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cho đến nay không còn phù hợp nữa, yêu cầu phải điều chỉnh cho phù hợp quy hoạch phát triển KT-XH. 

(2) Bình Phước gia nhập vùng kinh tế trọng điểm phía nam (KTTĐPN): Khi gia nhập vùng KTTĐPN, tình hình phát triển KT-XH nói chung và tình hình sử dụng đất nói riêng sẽ có nhiều biến động lớn. 

(3) Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các cấp xã mới được hoàn thành: Tỉnh Bình Phước đã hoàn thành QHSDĐ cấp huyện và cấp xã ở tỷ lệ bản đồ chi tiết hơn, thời điểm quy họach mới hơn;  so với QHSDĐ cấp tỉnh được duyệt có nhiều khác biệt về các chỉ tiêu sử dụng đất. Tài liệu QHSDĐ cấp huyện và cấp xã là cơ sở khoa học và thực tiễn rất quan trọng cho việc điều chỉnh QHSDĐ cấp tỉnh lần này. 

(4) Quy hoạch phát triển các ngành: Những năm gần đây hàng loạt các ngành trong tỉnh tiến hành lập mới hoặc điều chỉnh quy họach phát triển ngành mình đến năm 2010 và 2020 (ngành:  Nông nghiệp, Xây dựng, Giáo dục – Đào tạo, Giao thông – VT, Thương mại – Du lịch, Thể dục – TT, Văn hóa – Thông tin, ….). Đây vừa là yêu cầu, vừa là cơ sở khoa học quan trọng cho việc điều chỉnh quy họach sử dụng đất tỉnh Bình Phước đến năm 2010.

Tóm lại: Về cơ sở pháp lý cũng như cơ sở kinh tế và kỹ thuật UBND tỉnh Bình Phước tiến hành dự án: Điều chỉnh quy họach sử dụng đất đến năm 2010, kế họach sử dụng đất 05 năm 2006-2010 là cần thiết.

3. Những căn cứ và phương pháp chủ yếu: 

Dự án “Điều chỉnh quy họach sử dụng đất đến năm 2010, kế họach sử dụng đất kỳ cuối  2006-2010 tỉnh Bình Phước” được xây dựng trên những căn cứ pháp lý và phương pháp chủ yếu sau:

(1) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; 

(2) Luật Đất đai năm 2003; Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

(3) Quyết định 146/2004/QĐ-TTG ngày 31/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ  về phương hướng phát triển KT-XH vùng KTTĐPN; Nghị quyết số 53/NQ-TW của Bộ chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng ĐNB và vùng KTTĐPN đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

(4) Quy hoạch sử dụng đất toàn quốc thời kỳ 2001-2010.

(5) Thông tư 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  cấp tỉnh kèm theo Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2005 của Bộ trưởng Bộ TN và MT.

(6) Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ VIII;

(7) Báo cáo kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm tỉnh Bình Phước 2006-2010; 

(8) Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006-2020; 

(9) Báo cáo: Quy họach sử dụng đất tỉnh Bình Phước thời kỳ 1998-2010; đã được Chính Phủ phê duyệt theo Quyết định Số 1160/QĐ-TTg ngày 20/11/2000;   

(10) Báo cáo: Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2001-2005 tỉnh Bình Phước đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 26/11/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2001-2005 của tỉnh BÌnh Phước.

(11) Quy hoạch sử dụng đất 8 huyện, thị xã và quy hoạch sử dụng đất các xã, phường thị trấn trên toàn địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2010, đã được phê duyệt.
(12) Kết quả công tác quy hoạch phát triển các ngành trên địa bàn tỉnh Bình Phước: Điều chỉnh quy hoạch nông – lâm nghiệp tỉnh Bình Phước đến năm 2010 (2004); Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Phước đến năm 2010; Quy họach tổng thể phát triển giao thông vận tải đến năm 2010; Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới đô thị và dân cư nông thôn tỉnh Bình Phước đến 2020 (tháng 4/2005); Quy họach xây dựng thị xã Đồng Xoài và các thị trấn trong tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện

4.1 Cơ quan quản lý dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

4.2 Cơ quan thực hiện dự án: Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước.

4.3. Các cơ quan phối hợp: Bao gồm các Sở, Ban, Ngành và UBND 8 huyện, thị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Giao thông – Vận Tải, Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Thương mại – Du lịch, Sở Thể dục – Thể thao, Sở Y tế, Sở Văn hóa – Thông tin, Ban quản lý khu công nghiệp, UBND 8 huyện, thị.

5. Các sản phẩm xây dựng:

5.1 Sản phẩm chính:

1. Về báo cáo: Báo cáo tổng hợp: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế họach sử dụng đất 05 năm 2006-2010 tỉnh Bình Phước.

2.  Về bản đồ:

(1) Bản đồ  điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước năm 2010, tỷ lệ 1/100.000.

(2) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bình Phước năm 2005 tỷ lệ 1/100.000. 

5.2 Sản phẩm chuyên đề:

1. Về bản đồ:

(1) Bản đồ đất tỷ lệ 1/100.000 

(2) Bản đồ tài nguyên đất đai tỷ lệ 1/100.000.

(3) Bản đồ đánh giá thích nghi đất đai tỷ lệ 1/100.000.

(4) Bản đồ phân vùng sử dụng đất tỷ lệ 1/100.000

(5) Sơ đồ quy hoạch mạng lưới đô thị

(6) Bản đồ quy hoạch các đất chuyên dùng tỷ lệ 1/100.000

(7) Bản đồ quy hoạch giao thông, thủy lợi tỷ lệ 1/100.000

(8) Bản đồ hành chính tỉnh Bình Phước, tỷ lệ 1/100.000.

2. Về báo cáo chuyên đề: Có 14 báo cáo chuyên đề của các ngành. Gồm:

(1) Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất tỉnh Bình Phước (Sở TN & MT, 2006). 

(2) Đánh gía tài nguyên đất đai tỉnh Bình Phước (Phân viện QH và TKNN, 2006).

(3) Báo cáo nhu cầu và kế hoạch sử dụng đất ngành Giao thông – Vận  tải 2006-2010 (Sở Giao thông – Vận tải, 2005).

(4) Báo cáo nhu cầu và kế hoạch sử dụng đất ngành Công nghiệp 2006-2010 (Sở Công nghiệp, 2005).

(5) Báo cáo nhu cầu và kế hoạch sử dụng đất ngành Xây dựng 2006-2010 (Sở Xây dựng, 2005).

(6) Báo cáo nhu cầu và kế hoạch sử dụng đất ngành Giáo dục – Đào tạo 2006-2010 (Sở Gíao dục – Đào tạo, 2005).

(7) Báo cáo nhu cầu và kế hoạch sử dụng đất ngành Văn hóa – Thông tin 2006-2010 (Sở Văn hóa – Thông, 2005).

(8) Báo cáo nhu cầu và kế hoạch sử dụng đất ngành Thể dục – Thể thao 2006-2010 (Sở Thể dục – Thể thao, 2006).

(9) Báo cáo nhu cầu và kế hoạch sử dụng đất ngành Thương mại – Dịch vụ 2006-2010 (Sở Thương mại – Dịch vụ, 2005).

(10) Báo cáo nhu cầu và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng 2006-2010 (Ban chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước, 2005).

(11) Báo cáo nhu cầu và kế hoạch sử dụng đất An ninh 2006-2010 (Sở Công an tỉnh Bình Phước, 2005).

(12) Báo cáo nhu cầu và kế hoạch sử dụng đất  Biên phòng 2006-2010 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, 2005).

(13) Báo cáo nhu cầu và kế hoạch sử dụng đất  ngành nông nghiệp & PTNT 2006-2010 (Sở Nông nghiệp & PTNT, 2005).

(14) Báo cáo nhu cầu và kế hoạch sử dụng đất  ngành Y tế 2006-2010 ( Sở Y tế, 2006). 

Báo cáo dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 05 năm tỉnh Bình Phước đã thông qua các hội nghị sau: 

1. Hội nghị thẩm định dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 05 năm tỉnh Bình Phước ngày 21/6/2006 do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, với sự tham gia của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra thông báo số 84/TB-BTNMT ngày 22/6/2006 về kết quả của hội nghị thẩm định.

2. Dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 05 năm tỉnh Bình Phước đã thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ 6 khoá VII ngày 21/7/2006. HĐND tỉnh Bình Phước đã thông qua dự án bằng Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006.

Phần 1

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN.

I.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN. 

1. Vị trí địa lý, kinh tế: 

Bình Phước là tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Nam Bộ (ĐNB), mới được thành lập, trên cơ sở tách ra từ tỉnh Sông Bé cũ (từ 01/01/1997). Có diện tích tự nhiên là 688.280 ha, bằng 2% diện tích cả nước và bằng khoảng 30% diện tích vùng ĐNB. Với dân số năm 2004 là 794.838 người, gần bằng 1% dân số toàn quốc, mật độ dân số là khoảng 117 người/km2. Về hành chính, tỉnh Bình Phước được chia thành 07 huyện, 01 thị xã; với 94 đơn vị cấp xã (82 xã, 8 thị trấn và 4 phường). 

Về ranh giới hành chính, giáp với 5 tỉnh bạn: Lâm Đồng, Đăk Lăk, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương; Đặc biệt có đường biên giới với Campuchia dài khoảng 240 km. Có tọa độ địa lý:  từ 106o24’ đến 107o25’ kinh độ Đông và từ 11o 7’ đến 12 o 19’ vĩ độ Bắc.

Theo thông báo số 99/TB ngày 2/7/2003 của Văn phòng Chính phủ, Bình Phước là một trong bảy tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN). Bình Phước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp của vùng, với những sản phẩm chiến lược có tỷ suất hàng hóa cao dẫn đầu toàn quốc như: cao su, tiêu, điều… 

Vị trí tỉnh Bình Phước cho thấy một số lợi thế và hạn chế sau đây đến phát triển kinh tế – xã hội và tình hình sử dụng tài nguyên đất đai:

(1) Bình Phước nằm trong vùng ĐNB nói chung và vùng KTTĐPN nói riêng, là trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật vào loại lớn nhất cả nước. Hệ thống giao thông chính của Bình Phước là một phần của mạng lưới giao thông liên vùng quan trọng của quốc gia. Từ Bình Phước có thể đi lại, vận chuyển hàng hóa đến tất cả các vùng kinh tế trong cả nước, là điều kiện cho phép đẩy nhanh quá trình khai thác sử dụng đất và mở cửa hòa nhập với sự phát triển kinh tế bên ngoài.

(2) Bình Phước nằm trong vùng có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, vớí khí hậu nhiệt đới ôn hòa, địa hình miền núi nhưng ít dốc, tài nguyên đất có chất lượng rất cao. Chính điều kiện đó đã hình thành những vùng sản xuất tập trung một số cây trồng có sản phẩm hàng hóa và xuất khẩu cao vào loại hàng đầu của toàn quốc như: Cao su, tiêu, điều, chăn nuôi đại gia súc… 

(3) Tỉnh Bình Phước còn là tỉnh biên giới, với tổng chiều dài đường biên giới với Campuchia khoảng 240 km. Như vậy, điều kiện giao lưu kinh tế với nước ngoài ở Bình Phước góp phầṇ đẩy nhanh phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời tỉnh còn phải làm tốt nhiệm vụ ổn định an ninh quốc phòng và trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới quan trọng của quốc gia.

(4) Bình Phước tiếp giáp với vùng cao Tây Nguyên, là đầu nguồn “mái nhà” của vùng ĐNB và cả khu vực Nam bộ. Phát triển lâm nghiệp tại Bình Phước nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, không chỉ cho Bình Phước mà là cho cả khu vực. Khu vực rừng đầu nguồn là nơi điều hòa nước của tất cả những công trình thủy điện, thủy lợi quan trọng nhất của khu vực như: Trị An, Thác Mơ, Dầu Tiếng, Phước Hòa… Vì vậy, việc phát triển lâm nghiệp tỉnh Bình Phước là nhiệm vụ rất quan trọng.

(5) So với các tỉnh khác trong vùng KTTĐPN, Bình Phước là tỉnh có vị trí kém thuận lợi hơn, xa các trung tâm kinh tế lớn, xa bến cảng, sân bay. Vì vậy, từ nay đến năm 2010 sức hút đầu tư  từ bên ngoài cho phát triển công nghiệp chưa có khả năng tăng cao.

2. Địa chất và địa hình.

2.1 Địa chất: Tỉnh Bình Phước có tập hợp đá mẹ,  mẫu chất rất đặc thù, nó  tạo ra các loại đất có chất lượng cao rất thích hợp với sản xuất nông lâm nghiệp, đồng thời có sức chịu nén tốt thuận lợi cho các công trình xây dựng. Theo tài liệu địa chất khoáng sản ĐNB  cho thấy trong vùng nghiên cứu có các đá mẹ và mẫu chất sau đây:

(1). Đá bazan. Đá bazan bao phủ phần lớn diện tích lãnh thổ (khoảng 58% bề mặt lãnh thổ). Phân bố ở hầu hết các huyện, tập trung nhiều nhất ở các huyện Phước Long, Bù Đăng, Bình Long, Lộc Ninh. Đá bazan đựơc chia làm hai loại: (i) Bazan Pliocen-Pleistocen sớm (N2-QI), được gọi là “bazan cổ”; (ii) Bazan Pleistocen muộn-Holocen sớm (QII-IV), được gọi là “bazan trẻ”. Đặc điểm chung của đá bazan là hàm lượng oxyt sắt cao (10-11%), oxyt magiê từ 7-10%, oxyt canxi 8-10%, oxyt photpho 0,5-0,8%, hàm lượng Natri cao hơn kali một chút. Vì vậy, các đá bazan thường có màu đen và trong điều kiện nhiệt đới ẩm đã phát triển một lớp vỏ phong hóa rất dày trung bình từ 20-30 mét và có màu nâu đỏ rực rỡ. Từ đá này đã hình thành ra các loại đất đỏ bazan màu mỡ rất tích hợp với các cây trồng có giá trị kinh tế cao nhu cao su, tiêu, điều, cây ăn quả…. Ngoài ra đá bazan còn là một nguồn vật liệu xây dựng rất quan trọng của khu vực.

(2) Đá Granit. Đây là đá cổ hơn hết, lộ ra ở núi Bà Rá ở phía bắc tỉnh, nhưng chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ khoảng 0,15% bề mặt lãnh thổ. Nhóm đá granit với các biến đổi sang xu hướng  granodiorit và diorit. Thành phần hóa học với hàm lượng SiO2 tương đối cao (60-70%), Fe2O3 thấp (0,2 - 1,4%), chứa nhiều K2O. Đá bị phong hóa theo cơ chế bóc vỏ, tạo nên sườn tích rất thô, gồm có cát silic với mảnh đá vụn trôi thành lớp, nằm theo triền và vây quanh chân núi. Đất hình thành trên đá granit có thành phần cơ giới nhẹ, thoát nước nhanh, pha ít sét màu nâu vàng đến vàng nhạt. Tầng đất thường mỏng đến rất mỏng, nhiều nơi lộ hoàn toàn đá gốc và đá lộ đầu thành cụm. Đá granit hình thành ra nhóm đất xám (Acrisols) và nhóm đất tầng mỏng (Leptosols), với đặc tính rửa trôi, hoạt tính thấp và thành phần cơ giới nhẹ.

(3) Đá phiến sét: Đá phiến sét bao trùm khoảng 12% bề mặt lãnh thổ, phân bố chủ yếu ở các huyện Đồng Phú, Bù Đăng và một ít ở Lộc Ninh và Phước Long. Đá rất cổ (tuổi Mezôzôi), là nền móng của lãnh thổ nhưng một phần lớn diện tích bị Aluvi Neogen và bazan phủ lấp lên. Đá có màu thay đổi, mức độ phong hóa cao, thường thấy  đá mục nát ở đáy vỏ phong hóa. Đất trên đá phiến sét thường có màu vàng hay vàng nhạt, thành phần cơ giới trung bình đến nặng, các chất dinh dưỡng khá. Tuy nhiên do phong hóa mạnh cùng với quá trình xói mòn rửa trôi mạnh nên đất thường có tầng mỏng, nhiều nơi đất hoàn toàn trơ đá hoặc đá non mục nát trơ trên mặt đất.

(4). Mẫu chất phù sa cổ. Mẫu chất phù sa cổ có tuổi Pliestocene, bao phủ khoảng 12% bề mặt lãnh thổ. Tầng dầy của phù sa cổ từ 2-3 đến 5-7 mét, vật liệu của nó màu nâu vàng, lên sát tầng mặt chuyển sang màu xám. Cấp hạt thường thô, tạo cho đất có cấp hạt cát là chủ yếu (Cát, cát pha, thịt nhẹ và thịt trung bình). Các loại đất hình thành trên phù sa cổ thường có thành phần cơ giới nhẹ. Thêm vào đó, điều kiệ̣n nhiệt đới gió mùa, mưa lớn và tập trung , làm cho đất bị rửa trôi mạnh, nghèo dưỡng chất và có hoạt tính thấp. Do đó, phần lớn đất hình thành trên phù sa cổ thuộc nhóm đất đỏ vàng và nhóm đất xám (Acrisols).

2.2.  Địa hình. Tuy là một tỉnh miền núi, nhưng Bình Phước có địa hình tương đối bằng so với các tỉnh miền núi khác trong cả nước, rất thuận lợi cho việc bố trí sử dụng đất.

Về kiểu địa hình  có 3 dạng chính sau đây :

· Địa hình núi thấp : Có cao độ tuyệt đối từ 300-600m, tạo thành từ các núi sót rải rác thuộc phần cuối của dãy Trường Sơn từ Tây Nguyên đổ xuống. Tập trung kiểu địa hình này ở phía Đông Bắc tỉnh thuộc các huyện Phước Long, Bù Đăng, Bắc Đồng Phú. 

· Địa hình đồi và đồi thấp : Đây là dạng địa hình chính của tỉnh. Cao độ tuyệt đối từ 100-300m, có bề mặt lượng sóng nhẹ, kết nối với các dãy bazan, đá phiến và phù sa cổ. Các đồi có đỉnh bằng, sườn dốc thoải.  Trên kiểu địa hình này rất thuận lợi cho việc bố trí sử dụng đất.

· Địa hình bằng trũng : Địa hình này thuộc các vùng đất tích tụ là các bồi trũng, các vùng phẳng giữa đồi núi ở độ cao < 100m. 

	Bảng 1.1     THỐNG KÊ DIỆN TÍCH THEO ĐỊA HÌNH

	Độ dốc
	Diện tích (ha)
	(%)
	Ghi chú

	    I  (< 3o)
	171.820
	25,89
	Rất thuận lợi cho sử dụng đất và sản xuất NN

	    II (3-8o )
	166.508
	25,09
	Rất thuận lợi cho sử dụng đất và SX-NN

	    III  (8-15o )
	126.168
	19,01
	Thuận lợi cho sử dụng đất và sản xuất NN

	    IV (15-20o)
	90.051
	13,57
	Ít thuận lợi cho sử dụng đất và sản xuất NN

	    V (20-25o)
	34.226
	5,16
	Không thuận lợi cho sản xuất NN

	    VI  (>25o)
	74.775
	11,27
	Không có khả năng sản xuất NN


Về độ dốc địa hình : Thống kê diện tích đất theo độ dốc địa hình cho thấy, địa hình có độ dốc <15o ( Cấp I, II, III), thuận lợi cho sử dụng đất và sản suất nông nghiệp chiếm 70% diện tích lãnh thổ, trong đó địa hình rất thuận lợi 50,9%; thuận lợi 19,01%. Địa hình  không thuận lợi cho SX-NN chỉ có khoảng 16,4% diện tích lãnh thổ (cấp IV, V).

3. Khí hậu: Tỉnh Bình Phước nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nền nhiệt cao đều quanh năm, ít gió bão, không có mùa đông lạnh, rất thuận lợi cho sử dụng đất và sản xuất các cây trồng nhiệt đới.

Khí hậu vùng ĐNB nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng mang đặc thù khí hậu nhiệt đới gió mùa không đồng nhất với các đặc điểm sau: (i) Có cấu trúc đa dạng về thời tiết mùa, (ii) khí hậu có tính biến động cao do hệ quả của phức hệ gió mùa và quan hệ tương tác với cảnh quan địa hình (iii) diễn thế khí hậu quan hệ với động lực gió mùa.

Có bức xạ mặt trời cao so với cả nước: trên 130 kcalo/cm2/năm. Thời kỳ có  cường độ bức xạ cao nhất vào tháng III & tháng IV, đạt 300-400 calo/cm2/ngày. Trên nền đó cán cân bức xạ có trị số lớn 70-75 kcalo/ cm2/năm. Từ nguồn năng lượng đó chế độ nhiệt cao và khá ổn định: nhiệt độ cao đều trong năm 25,8-26,2oC. Nhiệt độ trung bình tối cao không quá 33oC (31,7-32,2oC) và nhiệt độ trung bình tối thấp không dưới 20oC (21,5-22oC). Tổng tích ôn rất cao 9.288-9.360oC. Tổng giờ nắng trong năm trung bình 2.400 -2.500 giờ. Số giờ nắng bình quân trong ngày 6,2 - 6,6 giờ. 
Bảng 1.2   MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÍ HẬU TỈNH BÌNH PHƯỚC

	Số
	Chỉ tiêu
	Trạm
	Trạm
	Trạm
	Ghi

	TT
	
	Đồng Phú
	Phước Long
	Lộc Ninh
	Chú

	1
	Nhiệt độ (oC)
	
	
	
	

	
	- Nhiệt độ bình quân
	25,8
	26,2
	26
	Nhiệt độ thấp nhất

	
	- Nhiệt độ bq thấp nhất
	 -
	22
	21,5
	 là huyện Lộc Ninh

	
	- Nhiệt độ bq cao nhất
	 -
	32,2
	31,7
	Vào tháng 1/1963

	2
	Tổng tích ôn (oC/năm)
	9.288
	9.301
	9.360
	 10,7oC

	3
	Giờ chiếu sáng (giờ/ng)
	6,5
	6,2
	6,6
	

	4
	Lượng mưa (mm)
	
	
	
	

	
	- Bình quân/năm
	2.325
	2.045
	2.285
	

	
	- Cao nhất/năm
	 -
	2.433
	3.407
	

	
	- Thấp nhất/năm
	 -
	1.674
	1.489
	

	
	- Số ngày mưa bq/năm
	138
	141
	145
	

	5
	Lượng bốc hơi (mm)
	
	
	
	

	
	- Bình quân năm
	1.447
	1.113
	1.168
	

	6
	Độ ẩm không khí (%)
	
	
	
	

	
	- Bình quân/năm
	81
	81,4
	80,8
	

	
	- Thấp nhất/năm
	47,2
	45,6
	53,2
	


Bình Phước nằm trong vành đai có lượng mưa cao nhất vùng ĐNB, lượng mưa bình quân 2.045 -2.315mm, nhưng phân hóa theo mùa, chi phối mạnh mẽ đến sản xuất nông nghiệp.

· Mùa khô kéo dài trong 06 tháng từ tháng XI đến tháng IV năm sau, lượng mưa chiếm 10 -15% lượng mưa cả năm. Trong khi đó lượng bốc hơi chiếm 64 -67% tổng lượng bốc hơi cả năm và cán cân ẩm rất cao. 

· Mùa mưa kéo dài trong 06 tháng từ tháng V đến tháng XI, mưa rất tập trung, lượng mưa trong 06 tháng chiếm 85-90% tổng lượng mưa cả năm. Lượng mưa lớn và tập trung đã xảy ra quá trình xói mòn, rửa trôi rất mạnh.

Lượng mưa phân hóa theo mùa đã chi phối mạnh mẽ đến sản xuất nông nghiệp: Mùa mưa (vụ hè thu và vụ mùa) cây cối phát triển rất tốt và là mùa sản xuất chính, ngược lại mùa khô (vụ đông xuân), cây cối khô cằn phát triển rất kém.  Là một tỉnh mà khả năng cung cấp nước tưới cho nông nghiệp rất khó khăn, chưa đầy 10% diện tích đất nông nghiệp có tưới. Vì vậy, trong sản xuất nông nghiệp cần phải chọn và đưa vào sử dụng  những loại hình sử dụng đất ít hoặc không cần nước tưới như: cao su, điều, một số cây ăn trái, mì.
I.2 TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN.

1. Tài nguyên nước. 

Bình Phước có vị trí là thượng nguồn của khu vực, là nơi duy trì nguồn nước và là nơi xây dựng các công trình thủy lợi lớn, nhưng khả năng cung cấp nước tưới cho nông nghiệp rất hạn chế. Vì vậy, việc ưu tiên bố trí các cây trồng không hoặc ít cần tưới là cần thiết.

1.1 Tài nguyên nước mặt : Trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 04 sông lớn: Sông Bé, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Măng.

(1) Sông Bé chảy dài dọc theo trung tâm tỉnh theo hướng Bắc-Nam, chảy qua các huyện Phước Long, Bù Đốp, Lộc Ninh, Bình Long, Chơn Thành, Đồng Phú và chảy về tỉnh Bình Dương. Trên dòng Sông Bé đã quy hoạch 4 công trình thủy lợi lớn theo 4 bậc thang: Thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng và Phước Hòa. Hiện nay công trình thủy điện Thác Mơ (1,47 tỷ m3) đã đưa vào sử dụng từ 1995. Các công trình đã thi công xây dựng: Srok Phu Miêng, Cần Đơn; công trình Phước Hòa đang trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật. 

(2) Sông Sài Gòn là ranh giới giữa tỉnh Bình Phước với tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bình Dương. Trên sông này đã hình thành hồ Dầu Tiếng, một hồ tưới lớn nhất vùng ĐNB, với diện tích mặt hồ khoảng 20.000 ha và dung tích khoảng 1,5 tỷ m3 nước. 

(3) Sông Đồng Nai là ranh giới giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Lâm Đồng. Trên dòng sông này hình thành thủy điện Trị An.

(4) Sông Măng chạy dọc biên giới Campuchia và tỉnh Bình Phước.

Nhìn chung hệ thống sông suối tỉnh Bình Phước tương đối nhiều với mật độ khoảng 0,7-0,8 km/km2. Nhưng sông suối trong vùng có lòng sông hẹp, dốc, lũ lớn trong mùa mưa và khô kiệt trong mùa khô. Vì vậy khả năng cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp rất ít. Muốn sử dụng được nguồn nước này cho sản xuất nông nghiệp cần suất đầu tư rất cao.

1.2. Nước ngầm : Theo bản đồ địa chất thủy văn tỉnh Sông Bé(cũ) thành lập năm 1995 của  liên đoàn Địa chất 6 cho thấy nước ngầm trong vùng  có các tầng chứa nước sau:

(1) Tầng chứa nước Bazan (QI-II) phân bố trên quy mô khoảng 4000 km2, lưu lượng tương đối khá 0,5-16l/s. Tuy vậy, do biến động lớn về tính thấm nên tỷ lệ khoan khai thác nước không cao. 

(2) Tầng chứa nước Pleistocene (QI-III), phân bố ở huyện Bình Long, nam huyện Đồng Phú. Đây là tầng chứa nước có trữ lượng khá lớn và chất lượng tốt. 

(3) Tầng chứa nước Plioxen (N2) lưu lượng 5-15l/s, phân bố ở huyện Bình Long và trung tâm huyện Đồng Phú có chất lượng tốt. 

(4) Ngoài ra có các tầng chứa nước Mezozoi phân bố ở vùng đồi thấp (100-250m).

Nhìn chung, nguồn nước ngầm không nhiều, chỉ nên khai thác nguồn nước này cho sinh hoạt, hạn chế khai thác cho sản xuất nông nghiệp.

2. Tài nguyên đất.

Kết quả xây dựng bản đồ đất tỉnh Bình Phước năm 2003 của Phân viện quy hoạch và TKNN cho thấy: Trên bản đồ 1/100.000, đất tỉnh Bình Phước có 6 nhóm, với 11 đơn vị bản đồ đất. Trong đó:  

(1)  Nhóm đất phù sa: có diện tích nhỏ là 665 ha, là loại đất có chất lượng khá cao. Đất có thành phần cơ giới trung bình đến nặng 35-47% sét, ít chua pH(H2O): 5-5,2. Dung lượng trao đổi cation cao: 17-20 me/100g đất, độ no bazơ trung bình: 43-46%, tầng mặt giầu mùn 2,1-4%, đạm tổng số trung bình: 0,07-0,14%, lân tổng số khá: 0,06-0,14%, kali tổng số khá cao 1,2-1,6%. Về sử dụng: đất phù sa nên giành cho việc trồng các cây hàng năm trong đó chủ yếu là lúa nước và hoa màu. 

(2). Nhóm đất xám: Có 93.889 ha (13,7%DTTN). Nhóm đất xám có thành phần cơ giới nhẹ, dễ thoát nước. Đất chua, CEC, Cation kiềm trao đổi và BS thấp (pHH2O: 4,8-6,5 pHKCl:4,2-5,5, CEC: 8-10 me/100gđất, BS: 35-40%. Đất  xám nhìn chung rất nghèo mùn, đạm, lân và kali. Đất xám tuy có độ phì không cao nhưng nó thích hợp với nhiều loại hình sử dụng đất, kể cả các đất xây dựng, nông nghiệp và lâm nghiệp. Trong nông nghiệp các loại hình sử dụng đất rất phong phú kể cả các cây dài ngày (cao su, cà phê, tiêu, điều…), cây ăn quả và nhiều loại cây hàng năm khác.
(3) Nhóm đất đỏ vàng: có diện tích 544.007 ha, chiếm 79,34% DTTN. Nó được hình thành trên 04 loại đá mẹ và mẫu chấṭ: đá bazan, granit, phiến sét và mẫu chất phù sa cổ. Các đơn vị đất được trình bày theo các  đá mẹ và mẫu chất hình thành đất.

- Đất nâu đỏ và nâu vàng trên bazan: có 396.697 ha, chiếm 57,86% DTTN và chiếm 60% quỹ đất đỏ bazan vùng ĐNB và chiếm 17,26% quỹ đất bazan toàn quốc. Đất có thành phần cơ giới nặng, cấu tượng viên hạt, tơi xốp: thịt pha sét tới sét, cấp hạt sét 45-55%.  Đất chua, CEC, cation kiềm trao đổi và độ no bazơ thấp, giầu mùn, đạm, lân và nghèo kali: (pHH2O:5,0-6,0, pHKCl:4,0-5,0; CEC:4-8 me/100gđ; BS:35-40%. Mùn: 1,2-1,8%;  N: 0,12-0,20%; P2O5: 0,15-0,25%; K2O: 0,1-0,5%). Đất đỏ bazan là loại đất có chất lượng cao nhất trong các loại đất đồi núi ở Việt Nam. Nó thích hợp với nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. 

	Bảng 1.3    PHÂN LOẠI ĐẤT TỈNH BÌNH PHƯỚC (*)
	
	

	Ký 
	Tên đất
	
	Diện tích
	

	Hiệu
	Phân loại Việt Nam
	Tương đương 
	(ha)
	(%)

	
	
	 Theo WRB’98(*)
	
	

	
	  I/ NHÓM ĐẤT PHÙ SA
	
	665
	0,10

	P
	  1/ Đất phù sa không được bồi
	Dystric/ Eutric Fluvisols
	665
	0,10

	
	 II/ NHÓM ĐẤT XÁM
	
	93.889
	13,70

	X
	  2/ Đất xám trên phù sa cổ
	Ferric/Haplic Acrisols
	88.276
	12,88

	Xg
	  3/ Đất xám gley
	Gleyic Acrisols
	5.613
	0,82

	
	III/ NHÓM ĐẤT ĐEN
	
	666
	0,10

	Ru
	  4/ Đất nâu thẫm/ đá bọt & đá bazan
	Ferric/ Chromic Luvisols
	666
	0,10

	
	IV/ NHÓM ĐẤT ĐỎ VÀNG
	
	544.007
	79,34

	Fk
	  5/ Đất nâu đỏ trên đá bazan
	Rhodi- Acric Ferralsols
	300.417
	43,82

	Fu
	  6/ Đất nâu vàng trên đá bazan
	Xanthi- Acric Ferralsols
	96.280
	14,04

	Fp
	  7/ Đất nâu vàng trên phù sa cổ
	Hapli- Chromic Acrisols
	56.762
	8,28

	Fs
	  8/ Đất đỏ vàng trên đá phiến
	 Skeleti- Chromic Acrisols
	89.492
	13,05

	Fa
	  9/ Đất vàng đỏ trên granite
	 Skeleti- Chromic Acrisols
	1.056
	0,15

	
	 V/ NHÓM ĐẤT XMTSĐ
	
	239
	0,03

	E
	 10/ Đất xói mòn trơ sỏi đá
	Hyperskeleti- Lithic; Leptosols
	239
	0,03

	
	VI/ NHÓM ĐẤT DỐC TỤ
	
	24.082
	3,51

	D
	 11/ Đất dốc tụ
	Cumuli- Umbric Gleysols
	24.082
	3,51

	
	VII/ SÔNG HỒ
	
	22.051
	3,22

	
	Tổng cộng
	
	685.599
	100


(*) Nguồn: Phạm Quang Khánh và ctg Phân viện Quy hoạch và TKNN, 2003. 

- Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp): có 56.762 ha, chiếm 8,28% DTTN. Đất có thành phần cơ giới từ trung bình đến nhẹ. Đất chua, CEC, Cation kiềm trao đổi và BS thấp, nghèo mùn, đạm, lân, kali (pHH2O:4,8-5,5 pHKCl:4,2-5,0; CEC:8-10 me/100g; BS: 35-40%, OC: 1,8-2,0%; N: 0,15-0,16%; P2O5: 0,05-0,08% ; K2O: 0,3-0,5%). Đất này tuy có độ phì không cao nhưng nó thích hợp với nhiều loại cây trồng, kể cả các cây dài ngày (cao su, cà phê, tiêu, điều…, cây ăn quả) và nhiều loại cây hàng năm. 

- Đất đỏ vàng trên đá phiến sét (Fs): có 89.492 ha (13,05% DTTN). Đất có thành phần cơ giới từ thịt trung bình đến nặng, cấu tượng tảng cục sắc cạnh, chặt. Đất chua, CEC, cation kiềm trao đổi và độ no bazơ thấp; mùn, đạm trung bình, nghèo lân và nghèo kali (pHH2O : 4,5-5,0, pHKCl : 4,0-4,5, CEC: 4-8 me/100gđ; BS: 30-40%, OC: 1,2-1,5%; N: 0,10-0,15%; P2O5: 0,05-0,06% ; K2O: 0,1-0,5%). Đất này nhìn chung có độ phì nhiêu thấp, tầng đất thường mỏng và độ dốc cao nên ít có khả năng sử dụng cho nông nghiệp. Phần nhiều sử dụng cho lâm nghiệp.

- Đất vàng đỏ trên đá granit (Fa): Diện tích 1.056 ha (0,15%), chỉ có ở đỉnh núi Bà Rá. Đất hình thành trên đá macma acit (Granit). Tầng đất thường rất mỏng, nhiều nơi đá lộ đầu rất nhiều. Địa hình dốc cao. Đất có độ phì nhiêu rất kém. Vì vậy đất này không có khả năng sản xuất nông nghiệp. Chỉ có khả năng sử dụng trong lâm nghiệp.

(4)  Nhóm đất dốc tụ: có 24.082 ha, chiếm 3,51% DTTN. Đất hình thành ở địa hình thung lũng, trên các sản phẩm bồi tụ từ các khu vực đồi núi cao xung quanh. Nhìn chung các đất dốc tụ có độ phì nhiêu tương đối khá, nhưng chua. Địa hình thấp trũng, khó thoát nước. Nên nó chỉ có khả năng sử dụng cho việc trồng các cây hàng năm như lúa, hoa màu lương thực, nuôi thủy sản.

(5) Nhóm đất đen (Ru): có 665 ha, (0,1% TDTTN). Chỉ có ở huyện Bình Long. Đất có thành phần cơ giới trung bình, từ thịt pha cát mịn đến thịt pha sét. Đất có độ phì khá cao: ít chua, dung lượng trao đổi cation cao, giầu cation kiềm trao đổi. (pHH2O : 5,5-7,8, pHKCl 5,0-6,5; CEC: 22-24 me/100g đất;  BS: 50-80%. Đất đen ở Bình Phước chỉ sử dụng cho việc trồng các cây hàng năm như: bắp, đậu đỗ, bông vải…

(6)  Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá (E): có 239 ha (0,03%DTTN). Tầng  đất mịn hầu như không còn mà chủ yếu là đá tảng. Đất này chỉ có khả năng sử dụng cho việc khai thác vật liệu xây dựng hoặc khoanh nuôi bảo vệ rừng.

Đánh giá quỹ đất và khả năng sử dụng trong nông nghiệp: Trong tổng quỹ đất 688.280 ha, có tới 96,59% diện tích có khả năng sử dụng cho nông nghiệp. 

· Loại rất tốt có 369.697 ha, chiếm 57,86%DTTN; thích hợp với các cây trồng chủ lực của tỉnh: cao su, tiêu, cây ăn quả, điều.

· Loại tốt có 58.093 ha (8,47%DTTN); thích hợp với cao su, cây ăn quả, điều tiêu và các cây hàng năm lúa, mì, bắp, rau màu…   

· Loại trung bình có 93.889 ha (13,69%DTTN); thích hợp chủ yếu với các cây lâu năm: cao su, cây ăn quả, điều, tiêu và các cây hàng năm như lúa, màu…

· Loại kém có 113.574 ha (16,57%DTTN); thích hợp chủ yếu với điều, mì

3. Tài nguyên rừng: 

Bình Phước vốn là tỉnh có quỹ rừng lớn, đa dạng và nó có giá trị phòng hộ, môi trường cho cả vùng ĐNB,  nhưng đã bị khai thác làm cho cạn kiệt. 

Bảng 1.4: DIỄN BIẾN DIỆN TÍCH VÀ TRỮ LƯỢNG RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

	Năm
	Diện tích đất
	Đô che phủ
	Trữ lượng

	
	có rừng (ha)
	của rừng (%)
	gổ (triệu m3)

	1978
	479.601
	69,95
	29,6

	1985
	262.435
	38,28
	12,1

	1990
	232.431
	33,90
	11,9

	1995
	206.529
	30,12
	11,5

	1999
	165.172
	24,09
	11,3


Diễn biến tài nguyên rừng: Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ năm 1978 đến năm 1999 tỉnh Bình Phước đã bị giảm 314.429 ha, bình quân hàng năm mất 14.972 ha. 

Về nguyên nhân suy thoái rừng: (1) Do sức ép về dân số, dẫn đến phá rừng làm nương rẫy, sản xuất nông nghiệp; (2) Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện; (3) Di dân tự do; (4) Khai thác lâm sản của các lâm trường.

Theo thống kê năm 1999, rừng và đất rừng tỉnh Bình Phước là 351.374 ha, bằng 51%DTTN toàn tỉnh. Trong đó: đất có rừng 165.172 ha, bằng 24%DTTN và bằng 47% đất lâm phần. Trong đất có rừng chỉ còn 5.375 ha rừng giàu (IIIA3), bằng 3% đất có rừng, rừng trung bình có 3.316 ha (2% đất có rừng), còn lại là rừng nghèo và rừng non. Với trữ lượng chỉ còn khoảng 11 triệu m3 gỗ và khoảng 285 tỷ cây tre, nứa, lồ ô.

Đến tháng 6/2003 diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh có 350.354ha, trong đó: Đất có rừng: 167.340ha, bằng 47,12% so diện tích đất lâm phần, bằng 24,18% so tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh.  Trong 167.340 ha đất có rừng: rừng gỗ tự nhiên là 49.454 ha, rừng tre nứa 39.238 ha, rừng hỗn giao 39.126 ha, đất đồi núi trọc 26.026 ha.

Theo thống kê năm 2005, diện tích đất lâm nghiệp là 337.469 ha, chiếm 49% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; trong đó: đất rừng tự nhiên 128.934 ha, đất rừng trồng 208.535 ha. Trong đất rừng trồng chủ yếu là các cây trồng nông nghiệp như điều, cao su.

Vị trí rừng của tỉnh Bình Phước đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái cho cả khu vực Nam Bộ, tạo điều kiện tốt  cho việc thực hiện chiến lược phát triển KT-XH của cả khu vực ĐNB và vùng KTTĐPN. Rừng Bình Phước  tham gia điều hòa dòng chảy của các con sông Đồng Nai, Sông Bé, sông Sài Gòn, là rừng đầu nguồn của các hồ nước rất quan trọng của khu vực như hồ Trị An, hồ Thác Mơ, hồ Dầu Tiếng, hồ Srok Phú Miên, hồ Cần Đơn. Vì vậy, phải giành một quỹ đất đáng kể cho việc bảo vệ và trồng rừng.  

4. Tài nguyên khoáng sản và vật liệu xây dựng.

Theo báo cáo điều tra tài nguyên khoáng sản tỉnh Bình Phước do Liên đoàn địa chất Miền Nam thực hiện năm 2000, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 20 loại khoáng sản thuộc 4 nhóm: nguyên liệu phân bón, kim loại, phi kim loại và đá quý. Trong đó nguyên liệu xây dựng (đá, cát, sét, laterit, puzơlan) kaolin, đá vôi… là khoáng sản có triển vọng và quan trọng nhất của tỉnh. Các điểm mỏ gồm: 

· Đá xây dựng phân bố trên cả 8 huyện thị, bao gồm các loại: đá bazan trữ lượng 100,7 triệu m3, đá andezit trữ lượng 67,5 triệu m3, đá granodiorit trữ lượng 25,9 triệu m3; cát sỏi, cuội phân bố ở Bù Đăng và Bình Long với trữ lượng 454.000 m3.

· Sét gạch ngói có 11 điểm, phân bố tại các huyện Bình Long, Đồng Phú, Phước Long, trữ lượng 23,9 triệu m3, chất lượng đạt trung bình.

· Vật liệu san lấp (laterit) có ở tất cả các huyện, thị, trữ lượng 116,3 triệu m3
· Kaolin và sét gốm sứ có 5 mỏ tại Lộc Ninh, Bình Long, Bù Đăng, trữ lượng trên 30 triệu m3.

· Nguyên liệu làm xi măng khá phong phú, gồm 2 mỏ đá vôi, trữ lượng 550 triệu m3;  2 mỏ sét xi măng trữ lượng 94 triệu m3 và 2 mỏ phụ gia tại Bình Long trữ lượng 150 triệu m3.

· Đá ốp lát có 02 mỏ tại Bình Long, trữ lượng 13,8 triệu m3. Ở Bình Long còn có mỏ than bùn trữ lượng 70.000 m3.

· 4 mỏ quặng bauxít trên bề mặt diện tích 13.400 ha, trữ lượng quặng lớn, chất lượng quặng khá tốt, có thể khai thác, tuyển quặng nhôm hiệu quả bằng phương pháp thủy phân bayer. 

· 6 điểm khoáng hóa gồm 3 điểm vàng gốc và 3 điểm vàng sa khoáng.

· 26 mỏ đá xây dựng và đá ốp lát chủ yếu là các đá bazan đá xâm nhập granodiorit, granit, andesit, dacit, cát kết ackoz phân bố rộng rãi trên địa bàn tỉnh với trữ lượng dồi dào.

· 03 mỏ cát, cuội, sỏi có trữ lượng 336.000 m3.

· 02 điểm mỏ thạch anh mạch, có khả năng khai thác tận thu cung cấp cho nhà máy luyện cán thép, nguyên liệu gốm sứ.

· 02 mỏ sét xi măng và laterit có quy mô lớn, trữ lượng khoảng 90 triệu tấn khả năng làm phụ gia điều chỉnh trong sản xuất xi măng.

· 06 mỏ puzơlan tổng trữ lượng khoảng 40,96 triệu tấn làm nguyên liệu phụ gia xi măng.

5. Tài nguyên sinh vật:

(1) Về thực vật tự nhiên: Bình Phước nói riêng và rừng ĐNB nói chung rất đa dạng về họ và loài thực vật:

Bình Phước là một trong những nơi tiêu biểu cho sự giao lưu của các nguồn thực vật trong hệ Malaysia – Indonesia mà đại diện là họ dầu (Dipterocarpaceae). Hệ Ấn Độ - Miến Điện đại diện là họ bàng (Combretaceae), họ từ vi (Lythraceae) và hệ thực vật bản địa Bắc Việt Nam – Trung Hoa tiêu biểu là họ re (Lauraceae), họ Xoan (Meliaceae), họ đậu (Leguminoceae), họ Dâu tằm (Moraceae). Do đó, số họ và loài cây rất phong phú.  Hai họ có ý nghĩa lớn về mặt ưu thế sinh thái và giá trị kinh tế cũng như sử dụng là họ dầu và họ đậu trong kiểu rừng kín thường xanh nhiệt đới mưa mùa. Bên cạnh những cây gỗ, rừng Bình Phước còn có các loài lâm sản khác như: Song mây, dược liệu, nguyên liệu cho công nghiệp giấy,…  Thành phần thực vật cây gỗ (kể cả cây họ mộc có chiều cao từ 2m trở lên) của rừng các tỉnh Miền Đông có khoảng 77 họ, 336 giống, 892 loài. Riêng Bình Phước  có 801 loài.

(2). Về cây trồng:

- Giống cây công nghiệp lâu năm : 

+ Cao su: PB 235, VM 515, PB 260, GT 1, R Rim 600.

+ Điều: giống địa phương, PN 1, BO 1, DH 1, CH 1, LG, PN 2, BO 2.

+ Ca cao: IMC 67, NA 1, NA 3, PA 138, PA 156, …

+ Hồ tiêu: tiêu Lộc Ninh, tiêu Ấn Độ, tiêu Vĩnh Linh, tiêu sẻ, tiêu trâu,…

· Giống cây ăn quả: Xoài cát chu, cát lai, xoài mủ ; nhãn da bò, nhãn long, nhãn xuồng cơm vàng, nhãn tiêu da bò; sầu riêng Chín Hóa, sầu riêng khổ qua  xanh, khổ qua vàng, RI-6, Mong Thong; cam sành; đu đủ, chuối,…

· Giống lúa: có khá nhiều, Trung tâm Khuyến nông tỉnh khuyến cáo nên trồng đại trà: VND 95-19, VND 95-20, VND 25, VND 80, VND 65, OM 1633, OM 1547.

- Khoai mỳ: KM-92, KM-93, KM-94, KM 95, KM 96,…

- Đậu xanh: V 87-13, V90-3, V90-5, V 91-15,…

- Giống rau thực phẩm: Gồm một tập đoàn khá phong phú như :

· Dưa leo: giống H1, giống lai F1 do Công ty Trang Nông nhập từ Đài Loan và Nhật Bản,…

· Khổ qua: Khổ qua Đài Loan, khổ qua địa phương.

· Cà chua: Red Crow 250, cà chua lai KBT 4, cà chua núi, cà chua Đà Lạt SB 3,…

· Tập đoàn rau nhập đã được nhiệt đới hóa (bắp cải, súplơ, cải ngọt,…)

· Tập đoàn rau địa phương: xà lách, cải ngọt, cải xanh, rau muống, cần, hẹ, đậu bắp, các loại rau thơm gia vị,

Tóm lại, giống cây trồng ở Bình Phước khá phong phú; trong đó đã chọn được một số giống tốt sản xuất đại trà có hiệu quả cao như: giống khoai mỳ, giống bắp lai, giống cao su PB 235, một số giống tiêu.

(3). Giống vật nuôi :

· Heo: Có các giống lai F1 giữa heo nái địa phương với Yorkshire, Landrace, Duroc. Hiện nay đưa vào nuôi giống Yorkland (2 máu ngoại) và heo lai 3 máu ngoại (Yorkshire – Landrace – Duroc).

· Bò: Bò ta vàng, bò lai Sind (tỷ lệ máu Sind 50%, 75%,…), bò lai Zêbu, bò lai Brahman.

· Gà: Gà địa phương có 5 giống phổ biến, gà công nghiệp (AA, Goldline 54, Hiline,…) gà thả vườn Tam Hoàng, Lương phượng,…

Trong các giống vật nuôi thì bò lai Sind ở Bình Phước được các nhà nghiên cứu chăn nuôi đánh giá chất lượng khá tốt, kế đến là giống heo lai F1,… còn các giống vật nuôi khác cần tiếp tục bình tuyển chọn lọc.

6. Tiềm năng du lịch: 

Bình Phước là một tỉnh mang tính chất của vùng trung du miền núi, vùng chuyển tiếp của đồng bằng lên cao nguyên, có nhiều sông, suối, ghềnh, thác, cùng với nhiều quần thể thực vật phong phú đã tạo ra cho tỉnh nhiều phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Bên cạnh đó còn có nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng, căn cứ cách mạng qua hai cuộc kháng chiến. Mặt khác có hệ thống giao thông đã và đang xây dựng khá thuận lợi. Do đó Bình Phước có một tiềm lực du lịch khá hấp dẫn: 

Các di tích có thể phục vụ cho du lịch bao gồm: Căn cứ Quân ủy; Bộ tư lệnh Miền; Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa Miền Nam VN; Sân bay Lộc Ninh; Kho xăng Lộc Quang; Kho xăng Lộc Hòa; Mộ tập thể 3000 người; Mả thằng Tây; Núi Bà Rá; Phú Riềng Đỏ; Rừng Quốc gia Bù Gia Mập; Dinh tỉnh trưởng; Sóc Bom Bo; Thác số 4.

I.3  Cảnh quan và môi trường.

1. Các hệ sinh thái tỉnh Bình Phước:

1.1 Các hệ sinh thái tự nhiên: 

Hệ sinh thái tự nhiên là các hệ thống tự nhiên hỗ trợ tính đa dạng sinh học cao nhất còn sót lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Các hệ sinh thái tự nhiên này bị tác động do các hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên của con người, tuy nhiên xét về mức độ thì vẫn ở mức độ thấp, do vậy vẫn giữa được cấu trúc chính của hệ sinh thái. Trên cơ sở các yếu tố sinh thái chính gồm khí hậu, đất, địa hình và các kiểu rừng khác nhau đã chia tỉnh Bình Phước ra các hệ sinh thái tự nhiên sau:

· Hệ sinh thái rừng kín thường xanh cây lá rộng nhiệt đới mưa mùa, độ cao trung bình 600-800m. Hệ sinh thái này phân bố ở vùng đồi núi phía bắc, giáp với tỉnh Đak Nông; lượng mưa >3.000 mm/năm, số tháng khô 2-3 tháng, thảm thực vật thường xanh phát triển.

· Hệ sinh thái rừng kín thường xanh nửa rụng lá, cây lá rộng, vùng thấp < 600m: Phân bố vùng phía bắc, lượng mưa 2.500mm, địa hình đồi núi thấp, lượn sóng, đất bazan.  

· Hệ sinh thái rừng kín – nửa rụng lá hỗn giao, cây lá rộng vùng thấp < 600m: Đây là hệ sinh thái rừng chuyển tiếp giữa hệ sinh thái rừng kín thường xanh và hệ sinh thái rừng kín nửa rụng lá. Lượng mưa 2.000-2.500mm, địa hình tương đối bằng đến lượn sóng. 

· Hệ sinh thái rừng thưa nửa rụng lá, cây lá rộng vùng thấp < 600m:  Phân bố trong các vùng có số tháng khô cao 4-5 tháng và lượng mưa xấp xỉ 2.00mm/năm, tầng đất mỏng 50-100cm. Cấu trúc đa dạng sinh học đơn giản, với 01 tầng cây gỗ và 01 tầng thảm cỏ.

· Hệ sinh thái trảng cỏ, cây bụi: Phân bố rộng rãi xen lẫn trong các hệ sinh thái trên, nhưng thường đi liền với hệ sinh thái rừng thưa nửa rụng lá.

1.2 Các hệ sinh thái biến đổi:

Các hệ sinh thái này đã bị tác động nhiều nhưng vẫn còn mang tính chất tự nhiên trong hệ thống. Với 02 hệ thống chính sau:

· Hệ sinh thái đồng, trảng cỏ chăn nuôi.

· Hệ sinh thái hồ chứa (thủy lợi, thủy điện).

1.3 Các hệ sinh thái canh tác:

Các hệ sinh thái canh tác bao gồm:

· Hệ sinh thái rừng trồng.

· Hệ sinh thái cây công nghiệp lâu năm: cao su, cà phê, tiêu, điều, cây ăn quả…

· Hệ sinh thái vườn

· Hê sinh thái lúa nước

· Hệ sinh thái ao hồ nuôi trồng thủy sản.

2. Phân vùng môi trường tỉnh Bình Phước.

Trong đề tài “Nghiên cứu quy hoạch tổng thể môi trường tỉnh Bình Phước” đã chia tỉnh Bình Phước ra 04 vùng môi trường như sau:

Vùng I: Bao gồm toàn bộ huyện Bù Đăng và một số xã thuộc huyện Phước Long giáp với huyện Bù Đăng như xã Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Đức Hạnh, Thị trấn Thác Mơ, thị trấn Phước Bình, xã Phước Tín và xã Phú Trung. Với các đặc trung tự nhiên sau: địa hình cao từ 200-700m; đất nâu đỏ trên bazan là chính; chất lượng nước, không khí tốt; lượng mưa khoảng 2.600mm; tài nguyên sinh vật có tính đa dạng sinh học cao. Trong vùng này có các hệ sinh thái sau: hệ sinh thái rừng kín thường xanh, hệ sinh thái rừng thưa nửa rụng lá.  Định hướng phát triển: Bảo tồn đa dạng sinh học, khôi phục rừng, phát triển du lịch sinh thái; bảo vệ nghiêm ngặt các khu bảo tồn Bù gia Mập, Bà Rá, khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên; trong nông nghiệp trồng cây lâu năm như cao su, điều, cây ăn quả; phát triển đô thị, các khu dân cư và du lịch sinh thái; về xã hội chú trọng chính sách phát triển đối với dân tộc thiểu số, kiểm soát di cư tự do, ngăn ngừa xâm hại vùng bảo tồn.

Vùng II: Toàn bộ huyện Đồng Phú và huyện Chơn Thành: Với đặc trưng tự nhiên như sau: địa hình trung bình, cao trình 10-50m; đất hình thành trên phù sa cổ là chính; chất lượng nước và không khí tốt;  lượng mưa 1.900-2.300mm. Có các hệ sinh thái sau: hệ sinh thái rừng trồng cây công nghiệp là phổ biến và hệ sinh thái rừng tự nhiên hầu như không còn. Về kinh tế xã hội: tỷ lệ tăng dân số cơ học cao. Định hướng phát triển: Quy hoạch phát triển các đô thị cấp huyện, các khu công nghiệp, khu dân cư; bảo vệ rừng hiện có, khôi phục rừng từ đất chưa sử dụng; trong nông nghiệp chủ yếu trồng các cây lâu năm như cao su, điều, tiêu, cây ăn quả; giành đất cho phát triển công nghiệp, các khu dân cư và xây dựng cơ sở hạ tầng – kỹ thuật. 

Vùng III: Bao gồm huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bình Long và một phần phía tây huyện Phước Long. Với các đặc trưng tự nhiên sau:  Địa hình cao trung bình 50-200m; đất nâu đỏ trên ba zan và các đất hình thành trên phù sa cổ; chất lượng nước đạt tiêu chuẩn TCVN 5942-1995, ô nhiễm nước thải sinh hoạt và công nghiệp cục bộ; lượng mưa 1.900-2.70mm; đa dạng sinh học còn ở mức cao. Về kinh tế – xã hội: có các thị trấn phát triển ở mức khá cao, đời sống nhân dân đồng bào dân tốc còn khó khăn, cơ sở hạ tầng phát triển khá. Định hướng phát triển: Bảo về nghiêm ngặt rừng phòng hộ; trồng cây công nghiệp cao su, tiêu, điều, cây ăn quả; phát triển đô thị và công nghiệp chế biến nông, lâm sản.  

Vùng IV: Bao gồm toàn bộ thị xã Đồng Xoài. Với các đặc trưng tự nhiên sau: địa hình tương đối bằng, độ cao 50-100m; đất trên phù sa cổ; chất lượng nước các sông hồ có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, vi trùng ở mức nhẹ; lượng mưa 2.100-2.300mm. Kinh tế – xã hội: có mức độ phát triển kinh tế, văn hóa cao nhất tỉnh; mật độ dân số cao. Định hướng phát triển: Quy hoạch phát triển đô thị Đồng Xoài và các thị trấn vệ tinh; tăng cường quản lý ô nhiễm đô thị và công nghiệp; thiết lập hệ thống thoát, xử lý nước thải, rác đô thị và công nghiệp; đẩy nhanh phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp nhẹ ở vùng ngoại ô.

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  VỚI VẤN ĐỀ SỬ DỤNG ĐẤT.

II.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 

Phần này được xây dựng trên cơ sở các tài liệu sau: Báo cáo chính trị  tại đại  hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa VIII, báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển  kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006-2020,  đồng thời có tham khảo các báo cáo của các ngành Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giao thông VT, Tài nguyên – Môi trường, Công nghiệp.... Dưới đây  xin tóm tắt lại những chỉ tiêu chính có ảnh hưởng đến vấn đề sử dụng đất.

Những năm gần đây nền kinh tế tỉnh Bình Phước đã đạt được những thành tựu quan trọng, giữ được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch đáng kể theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tuy vậy, quy mô GDP còn  nhỏ so với cả nước và các tỉnh thuộc vùng KTTĐPN; trong GDP, nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ yếu. 

1. Tăng trưởng kinh tế: Giai đoạn 2000-2005 tăng trưởng kinh tế khá cao và diễn ra trong tất cả các khu vực.

Tổng sản phẩm (GDP) xã hội của tỉnh liên tục tăng từ năm 2000 đến năm 2005. Năm 2000 đạt 1.319 tỷ đồng, năm 2005 đạt 2.474 tỷ đồng (giá cố định), trong 5 năm đã tăng được 1.155 tỷ đồng, bình quân năm tăng 231 tỷ, tốc độ tăng bình quân năm đạt 13,4%. 

	Bảng 1.5   MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC      (Giá cố định)

	Hạng mục
	Năm
	Tốc độ 

	 
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	tăng (%)

	1. Tổng GDP (tỷ đồng)
	1.329
	1.460
	1.690
	1.908
	2.194
	2.474
	13,4

	  - Khu vực I
	852
	923
	1.037
	1.155
	1.281
	1.417
	10,7

	  - Khu vực II
	132
	138
	178
	224
	320
	387
	24,0

	  - Khu vực III
	335
	399
	475
	529
	593
	670
	14,9

	2. Cơ cấu GDP (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	  - Khu vực I
	64,60
	63,20
	61,30
	60,60
	58,40
	57,30
	 

	  - Khu vực II
	10,00
	9,50
	10,50
	11,70
	14,60
	15,60
	 

	  - Khu vực III
	25,40
	27,30
	28,20
	27,70
	27,00
	27,10
	 

	3. Bình quân GDP/người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Đồng VN (triệu đồng)
	1,95
	2,06
	2,26
	2,47
	2,76
	3,04
	 

	  - USD
	177
	187
	205
	224
	251
	276
	 

	 Nguồn: Quy hoạch phát triển KT-XH Bình Phước 2006-2020
	
	
	
	


Trong đó: 

· Khu vực I: năm 2000 đạt 852 tỷ đồng, đến năm 2005 đạt 1.417 tỷ đồng, trong 5 năm tăng 565 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 113 tỷ, tốc độ tăng bình quân năm 10,7%.

· Khu vực II: năm 2000 đạt 132 tỷ đồng, đến năm 2005 đạt 387 tỷ đồng, trong 5 năm tăng 255 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 51 tỷ, tốc độ tăng bình quân năm 24,0%.

Khu vực III: năm 2000 đạt 335 tỷ đồng, đến năm 2005 đạt 670 tỷ đồng, trong 5 năm tăng 335 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 67 tỷ, tốc độ tăng bình quân năm 14,9%.
2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế giai đoạn 2000-2005 chuyển đổi theo chiều hướng tích cực, nhưng còn chậm, khu vực I có xu hướng giảm và khu vực II và III có xu hướng tăng. 

· Khu vực I: năm 2000 chiếm 64,4%, giảm dần qua các năm và đến năm 2004 còn 58,4%, năm 2005 còn 57,3% trong cơ cấu GDP, bình quân mỗi năm giảm 1,46%.

· Khu vực II: năm 2000 chỉ chiếm 10,0%, tăng dần qua các năm và đến năm 2004 đạt 14,6%, năm 2005 đạt 15,6% trong cơ cấu GDP, bình quân mỗi năm giảm 1,12%.

· Khu vực III: năm 2000 chiếm 25,4%, tăng dần qua các năm và đến năm 2004 đạt 27%, năm 2005 đạt 27,1% trong cơ cấu GDP.

3  Thực trạng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2001- 2005.

3.1 Nông lâm nghiệp:

Trong những năm qua, ngành nông lâm nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân của tỉnh Bình Phước: 

Theo số liệu năm 2004, có khoảng 92% tổng quỹ đất toàn tỉnh sử dụng cho ngành nông lâm nghiệp (lâm nghiệp 49%, nông nghiệp 42,8 % và thủy sản 0,2%) và khoảng 65% lao động sản xuất trong ngành nông lâm nghiệp. 

Sản xuất nông lâm nghiệp trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực. Đó là kết quả từ việc tỉnh đã sớm xác định rõ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành, tiến hành bố trí hợp lý cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là việc tập trung mũi nhọn phát triển tập đoàn cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao như: cao su, cà phê, tiêu, điều và cây ăn quả. Kết hợp chặt chẽ giữa kinh nghiệm truyền thống với việc áp dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật, các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với môi trường sinh thái, nhu cầu của thị trường. Đồng thời tỉnh cũng đã đặc biệt chú ý đầu tư chiều sâu, coi trọng công tác thâm canh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, chuẩn bị các dự án về cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ nông nghiệp. 

Kết quả cho thấy: Theo giá cố định, năm 2000 GDP ngành nông nghiệp có 1.319 tỷ đồng, đến năm 2005 đạt 1.417 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân năm 10,7%. Trong 5 năm tăng 565 tỷ đồng, chiếm 48,9% tổng số tăng GDP của toàn bộ nền kinh tế – xã hội của tỉnh. Về cơ cấu, năm 2000 GDP khu vực nông nghiệp chiếm 64,6% đến năm 2005 còn 57,3%, giảm 7,3%.

3.1.1. Nông nghiệp:

Trong khu vực nông lâm nghiệp, ngành nông nghiệp là ngành sản xuất chính. Trong tổng GDP khu vực nông lâm nghiệp, ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng gần như tuyệt đối 97-98%, ngành thủy sản và ngành lâm nghiệp chỉ khoảng 2-3%. Qua đó cho ta thấy vai trò vị trí quyết định của ngành nông nghiệp trong khu vực I nói riêng và toàn ngành kinh tế của tỉnh nói chung. Sự thành công hay thất bại của ngành nông nghiệp có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế của tỉnh. 
Trong nông nghiệp, ngành trồng trọt đang giữ một vai trò quan trọng:  Giá trị sản xuất nông nghiệp năm  2004 thực hiện là 2.570 tỷ đồng (giá 1994), trong đó trồng trọt chiếm 90,5%, chăn nuôi 9,3% và dịch vụ nông nghiệp 0,2%. Tương đương năm 2005 là: 91,1%; 8,7% và 0,2%.

Trong ngành trồng trọt, cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả chiếm trị số tuyệt đối cả về diện tích và giá trị, đó là thế mạnh của tỉnh Bình Phước: Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả năm 2004 là 225.592 ha, chiếm 83,66% diện tích đất cây trồng. Trong đó: (Không tính cây nông nghiệp trong đất lâm phần)

· Cao su 90.641 ha, sản lượng là 92.505 tấn. 

· Điều 107.939 ha, sản lượng là 98.130 tấn.

· Tiêu 13.441 ha, sản lượng 24.933 tấn.

· Cà phê 13.571 ha, sản lượng 43.424 tấn.

· Còn lại khoảng 8000 ha cây ăn trái và các cây dài ngày khác.

Trong khi đó tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm chỉ có 44.036 ha, trong đó lúa 15.486 ha, khoai mì 24.059 ha, mía 1.071 ha, lạc 2.217 ha, khoai lang 978 ha. Với sản lượng thóc khoảng 34.039 tấn, bắp 20.877 tấn, khoai mì 527.970 tấn, đậu phụng 1.556 tấn, mía 42.102 tấn.

Chăn nuôi tỉnh Bình Phước trong những năm qua phát triển khá nhanh. Từ năm 2000 đến nay, giá trị tổng sản lượng ngành chăn nuôi có xu hướng tăng dần: Năm 2000 đạt 130 tỷ đồng,  năm 2005 đạt 245 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 13,5%/năm. 

Ba vật nuôi chính của tỉnh là: 

- Đàn heo năm 2000 có 134.500 con, năm 2005 là 190.453 con, tốc độ tăng 7,2%/năm.

- Đàn bò năm 2000 có 26.200 con, năm 2005 là 50.000 con, tốc độ tăng 13,8%/năm.

- Đàn trâu năm 2000 có 17.300 con, năm 2005 là 20.730 con, tốc độ tăng 3,68%/năm.

3.1.2. Lâm nghiệp:

· Bình Phước là tỉnh vốn có quỹ rừng phong phú vào loại bậc nhất vùng ĐNB, nhưng đã bị khai thác cạn kiệt: Theo số liệu kiểm kê rừng năm 2005 cho thấy, trong 337.469 ha đất lâm nghiệp chỉ còn khoảng 167.000 ha đất có rừng, chiếm 24,26% DT toàn tỉnh và chiếm 49,48% DT đất lâm nghiệp. Trong đất có rừng, chủ yếu là rừng nghèo kiệt, rừng hỗn giao, rừng lồ ô hoặc rừng non tái sinh, rừng giàu (IIIA3) chỉ chiếm khoảng 3% DT đất có rừng, với trữ lượng rất thấp, khoảng 11,3 triệu m3. 

· Trong đất lâm nghiệp quản lý, đất trồng cây nông nghiệp chiếm một diện tích đáng kể và có xu hướng ngày một tăng: Trong 337.469 ha đất ngành lâm nghiệp quản lý, có khoảng 130.000 ha đất trồng cây nông nghiệp, trong đó chủ yếu là các cây lâu năm như: Cao su, điều, cà phê, cây ăn quả.

· Giá trị sản xuất lâm nghiệp rất thấp: Theo số liệu năm 2004 (giá 1994), giá trị sản xuất lâm nghiệp là 35,854 tỷ đồng, chiếm 0,9% GDP ngành nông nghiệp. Trong đó khai thác lâm sản chiếm 26,428 tỷ đồng,  trồng và nuôi rừng 5,866 tỷ đồng, dịch vụ lâm nghiệp 3,56 tỷ đồng.

3.1.3.  Thủy sản:

Bình Phước là một tỉnh miền núi, diện tích mặt nước dùng cho nuôi trồng thủy sản không nhiều. Bao gồm ao hồ nhỏ theo qui mô nông hộ gia đình khoảng gần 1.600 ha và trên địa bàn tỉnh hiện có hồ Thác Mơ và một số hồ thủy lợi khoảng 19 ngàn ha có thể tận dụng nuôi thủy sản. Những năm gần đây, cùng với việc phát triển nông nghiệp nói chung, ngành nuôi trồng thủy sản có bước phát triển, nhưng còn rất yếu. Đóng góp của ngành nuôi trồng thủy sản trong ngành nông nghiệp còn rất thấp. 

Năm 2005 giá trị sản xuất thủy sản đạt 27.600 triệu đồng (giá 1994), trong đó chủ yếu là nuôi trồng đạt 24.376 triệu đồng, khai thác 2.404 triệu đồng và dịch vụ 820 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng 2000-2005 đạt 16,4%/năm.  

3.1.4. Vai trò của ngành nông nghiệp trong tổng thể KT-XH toàn tỉnh và vấn đề quy hoạch sử dụng đất ngành nông nghiệp. 

(1) Sản xuất nông nghiệp là ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, nó chiếm vị trí số một trong tổng thể kinh tế – xã hội của tỉnh. Với một số lý do sau:

· Về sử dụng tài nguyên: Nông nghiệp là ngành có tỷ lệ sử dụng các tài nguyên cao nhất (quỹ đất dành cho sản xuất nông-lâm nghiệp chiếm đến 89,8%, và nguồn nhân lực chiếm 83,74%). 

· Về kinh tế: Để duy trì tốc độ GDP bình quân giai đoạn 2000 – 2005 đạt: 13,4% có vai trò đóng góp đặc biệt quan trọng của nông nghiệp, bởi khu vực I chiếm tỷ trọng 57,3% GDP (2005) và tăng trưởng GDP bình quân 2000-2005 là 10,7%/năm, đóng góp 48,9% tổng số tăng GDP. Xuất khẩu nông sản chiếm trên 95% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Vốn vay trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chiếm 79,43% vốn trung - dài hạn và chiếm 67,18 vốn vay ngắn hạn. Vốn đầu tư cơ bản cho nông nghiệp chỉ chiếm 5,98% tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, cho thấy phát triển kinh tế nông nghiệp ít cần vốn đầu tư cơ bản. Kinh tế khu vực nông lâm nghiệp phát triển ổn định có ý nghĩa quyết định tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống, xã hội và đảm bảo tốt an ninh trật tự. 
 (2) Quan điểm bố trí quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp: 

Qua phân tích tình hình phát triển ngành nông – lâm – thủy sản và đánh giá vai trò của ngành nông nghiệp trong tổng thể KT-XH toàn tỉnh ở trên cho thấy:

· Bố trí quy hoạch sử dụng đất hợp lý ngành nông nghiệp phải được đặt lên hàng đầu trong dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lần này. 

·  Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất lâm nghiệp có rừng, trồng thêm rừng từ các đất trống trong lâm phần và đất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế thấp, nhằm đảm bảo độ che phủ rừng, góp phần bảo vệ sinh thái cho cả khu vực ĐNB và vùng KTTĐPN.

· Trong đất sản xuất nông nghiệp ưu tiên trồng các cây dài ngày, chỉ trồng các cây hàng năm trên những đất không có điều kiện trồng cây lâu năm. Trong cây dài ngày xếp thứ tự ưu tiên sau: cao su, điều, tiêu, cây ăn quả.  

3.2. Công nghiệp:

3.2.1. Tình hình phát triển ngành công nghiệp.

Ngành công nghiệp tỉnh Bình Phước có điểm xuất phát thấp, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ́ là chủ yếu. Vì vậy, tuy có tốc độ tăng trưởng khá nhanh, nhưng  tỷ trọng ngành này trong cơ cấu nền kinh tế còn  thấp:

· Về tổng giá trị và tăng trưởng: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp từ 41,7 tỷ đồng năm 1995 lên 479,3 tỷ đồng năm 2000 và 1.691 tỷ đồng năm 2005 (gia 1994), nhịp độ tăng bình quân cả giai đoạn 1996-2000 là 64,2%; giai đoạn 2001-2005 là 27,7%. Tương ứng giá trị tăng thêm là 28,4% và 25,3%.

· Tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ trong nền kinh tế quốc dân: năm 1991 là 2,84%; 1995: 3,44%; 2000: 6,7% và năm 2005: 11,1%. 

· Trong công nghiệp, ngành chế biến (nông sản là chủ yếu) chiếm tỷ trọng rất cao: Trong 1.691 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2005 thì: ngành công nghiệp chế biến là 1.427 tỷ đồng, chiếm 88,3%; công nghiệp khai thác 35,8 tỷ đồng (2,2%); công nghiệp sản xuất và phân phối điện 152,9 tỷ đồng (9,5%). 

· Các sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp năm 2005: Chế biến hạt điều 24.000 tấn, bột sắn 85000 tấn, thức ăn gia súc 42.000 tấn, bột giấy 1.000 tấn; khai thác đá các loại 680.000 m3…. Nhịp độ tăng trưởng giai đoạn 2001-2005 của các sản phẩm trên khá cao: hạt điều 39,9%, bột giấy 71,7%, bột sắn 6,3%, khai thác đá 37,8%...    

· Năm 2005, toàn tỉnh có 2.180 cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 11 doanh nghiệp nhà nước; 110 doanh nghiệp tư nhân và 2.050 cơ sở sản xuất hộ cá thể. Hầu hết các cơ sở công nghiệp đều có quy mô nhỏ, phân tán, chưa được quy hoạch trong khác khu và cụm công nghiệp.

· Về lao động tham gia ngành công nghiệp: Năm 2005, có 24.900 lao động tham gia ngành công nghiệp, chiếm khoảng 7,2% tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân. Trong đó: lao động làm trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chỉ có 620 lao động (chiếm 2,5% lao động ngành công nghiệp); khu vực kinh tế nhà nước 2.120 lao động (8,5%); doanh nghiệp tư nhân 14.960 lao động (60%).   

3.2.2  Tình hình quy hoạch và xây dựng các khu và cụm công nghiệp: 

Trong những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp. Trong đó đã xác định các khu, cụm công nghiệp ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn I, bao gồm 3 khu và 6 cụm công nghiệp.

(1) Khu công nghiệp

· Khu CN Chơn Thành, tại thị trấn Chơn Thành có quy mô quy hoạch 500 ha. Đang hoàn thành cơ sở hạ tầng cho 115 ha (chiếm 23% DT quy hoạch). Hiện đang có các doanh nghiệp chế biến hạt điều hoạt động, đang đi vào ổn định và mở rộng. Khu này mở rộng thêm 255 ha (khu vực đối diện với vị trí cũ qua QL-13).

· Khu CN Tân Khai: Tại xã Tân Khai huyện Bình Long, đang trong quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện đã có các nhà đầu tư chế biến mủ cao su và sản xuất ván ép hoạt động từ năm 2000.

· Khu CN Nam Đồng Phú: Quy mô diện tích 100 ha, thuộc xã Tân Lập huyện Đồng Phú. Khu CN này đã có quy hoạch chi tiết và đang chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 26/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 3.296 ha cao su thuộc Tổng công ty cao su Việt Nam bàn giao cho tỉnh Bình Phước phát triển công nghiệp và khu dân cư. Trên cơ sở đó UBND tỉnh Bình Phước đã quy hoạch 5 khu CN, với diện tích 2.391 ha, gồm: Khu CN Minh Hưng 700 ha, khu CN Tân Khai 262 ha, khu CN Đồng Xoài 658 ha (gồm các tiểu khu: Phía Nam 220 ha, phía Bắc 158 ha và Tân Thành + Tiến Thành 280 ha). 

(2) Cụm công nghiệp: Đến năm 2005, tỉnh đã lập quy hoạch chi tiết 6 cụm, diện tích 169 ha, gồm:

·  Cụm CN Nam thị xã Đồng Xoài: Thuộc xã Tiến Hưng, quy mô 120 ha, giai đoạn I dự kiến đầu tư 50 ha.

·  Cụm CN Tà Thiết, thuộc xã An Phú huyện Bình Long, quy mô 40 ha.

· Cụm CN Đức Liễu I: thuộc xã Đức Liễu huyện Bù Đăng, quy mô 30 ha.

· Cụm CN Đức Liễu II: thuộc xã Đức Liễu huyện Bù Đăng, quy mô 45 ha.

·  Cụm CN Lộc Thành, thuộc xã Lộc Thành huyện Lộc Ninh, quy mô 25 ha.

·  Cụm CN Đức Phong, thuộc thị trấn Đức Phong, quy mô 14 ha.

3.3 Thương mại dịch vụ:

Thương mại của tỉnh trong thời gian qua có bước phát triển khá, hàng hóa phong phú, đa dạng hơn, đáp ứng các yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân ngày một tốt hơn. Mạng lưới thương mại được mở rộng. 

Cơ sở kinh doanh còn ít, nhỏ lẻ và hầu hết là cơ sở kinh doanh cá thể: Năm 2004, toàn tỉnh có 20.740 cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ. Tốc độ tăng khá nhanh, bình quân giai đoạn 2001-2005 là 19,8%. Trong 20.740 cơ sở kinh doanh, có 301 doanh nghiệp tư nhân, 11 cơ sở kinh tế tập thể, 6 doanh nghiệp nhà nước, 01 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 20.421 cơ sở KD cá thể. Cơ sở kinh doanh cá thể chiếm 98,46% trong tổng số cơ sở toàn tỉnh. Về loại hình KD có 61,7% cơ sở kinh doanh thương mại, 19,1% cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn và 19,2% cơ sở dịch vụ. 

Lao động ngành thương mại dịch vụ còn ít, trong đó phần nhiều là lao đông thuộc các cơ sở kinh doanh tư nhân: Năm 2004, toàn tỉnh có 31.523 lao động, chiếm 8,54% tổng lao động đang làm việc trong nền kinh tế. Trong 31523 lao động ngành thương mại dịch vụ có 96,7% làm việc trong các cơ sở tư nhân.  Tốc độ tăng lao động của ngành 2001-2005 là 25,1%. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ còn rất nhỏ và phần nhiều là tư nhân: Năm 2004, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 2.479 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân (2001-2005) là 17,7%. Trong tổng doanh thu 2.479 tỷ đồng, kinh tế tư nhân cá thể chiếm 98,59%, kinh tế nhà nước chiếm 1,41%. 

Mạng lưới chợ còn rất mỏng và ít: Năm 2004, toàn tỉnh mới có 50 chợ ở các xã, năm 2005 ước có 54 chợ, đạt khoảng 62% xã có chợ, trong đó có 02 chợ cửa khẩu (cửa khẩu Hoa Lư và Hoàng Diệu). Nhưng nhìn chung quy mô chợ còn nhỏ, lượng hàng hóa lưu thông chưa nhiều, thị trường chưa sôi động.

Diện tích đất sử dụng cho chợ nông thôn còn rất ít: Năm 2005 toàn tỉnh là 53,73 ha: Thị xã Đồng Xoài 1,78 ha, huyện Đồng Phú 1,84 ha, Bù Đăng 8,48 ha, Phước Long 16,38 ha, Chơn Thành 2,87 ha, Bình Long 8,62 ha, Lộc Ninh 9,05 ha và Bù Đốp 4,71 ha. 

Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu năm 2004 được gần 153,4 triệu USD, trong năm 2005 là 189,78 triệu USD, tăng bình quân 32,2%/năm giai đoạn 2001-2005. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là mủ cao su 95.203 tấn, hạt điều nhân 5.280 tấn, hạt tiêu 6.546 tấn (năm 2004). 

Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu năm 2004 đạt 24,98 triệu USD, năm 2005 đạt 30 triệu USD, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2005 là 37,9%.

3.4.  Tài chính.

Nhìn chung ngân sách tỉnh hàng năm còn mất cân đối, nguồn thu chưa đủ chi, ngân sách TW trợ cấp cho tỉnh hàng năm khá lớn. 

Thu ngân sách: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn những năm qua tăng khá nhanh, từ 195,751 tỷ đồng năm 2001 lên 748,064 tỷ năm 2004 và 800 tỷ năm 2005, tốc độ tăng trưởng bình quân 32,5% giai đoạn 2001-2005. Trong nguồn thu ngân sách trên, chủ yếu thu từ các xí nghiệp quốc doanh trung ương 34,78%; thuế Công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh là 21,37%; thu từ sổ số kiến thiết 6,68%, thu từ các xí nghiệp quốc doanh địa phương 3,72%.

Chi ngân sách: Chi ngân sách hàng năm tăng khá nhanh, từ 525,355 tỷ đồng năm 2000 lên 1.066,46 tỷ đồng năm 2004 và 1.227 tỷ đồng năm 2005, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2005 là 8,5%. Trong tổng chi cho xây dựng cơ bản là 36,64%, giáo dục 19,09%, chi quản lý hành chính 14,18%, chi sự nghiệp kinh tế 4,41%, chi sự nghiệp y tế 2,69%, chi đảm bảo xã hội 1,59%.

Năm 2003 ngân sách trung ương trợ cấp cho tỉnh là 548,025 tỷ đồng, chiếm 62,7% tổng số chi, tương ứng năm 2005 là 427 tỷ đồng và 34,8%.

II.2  DÂN SỐ VỚI VẤN ĐỀ SỬ DỤNG ĐẤT.

1. Đặc điểm dân số: Bình Phước là tỉnh có dân số chưa nhiều, mật độ dân số thấp hơn toàn quốc và thấp nhất vùng ĐNB. Vì vậy, sức ép dân số tới sử dụng đất chưa cao.

	Bảng 1.6:  ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ TỈNH BÌNH PHƯỚC

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm

	 
	Tính
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	I. Dân số
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Dân số  trung bình
	Nguời
	675.186
	709.532
	746.621
	773
	794.838

	 + Thành thị
	Nguời
	100.635
	103.861
	112.790
	116.431
	120.787

	Tỷ lệ so với dân số chung
	(%)
	14,90
	14,64
	15,11
	15.056,44
	15,20

	 + Nông thôn
	nguời
	574.551
	605.716
	633.831
	656.866
	674.051

	Tỷ lệ so với dân số chung
	(%)
	85,10
	85,37
	84,89
	84.943,56
	84,80

	2. Tổng số hộ
	Hộ
	145.459
	153.934
	162.257
	168.052
	172.740

	* Thành thị
	Hộ
	21.097
	22.827
	25.064
	25.874
	26.842

	* Nông thôn
	Hộ
	124.362
	131.107
	137.193
	142.179
	145.898

	4.Tỷ lệ tăng dân số
	%o
	49,50
	51,10
	52,30
	35,70
	27,80

	 + Tỷ lệ tăng tự nhiên 
	%o
	20,12
	19,38
	18,73
	18,08
	17,34

	 + Tăng cơ học
	%o
	29,38
	31,72
	33,57
	17,62
	10,46

	5. Mật độ dân số
	Ng/km2
	98
	103
	109
	113
	117

	* Thành thị
	Ng/km2
	333
	344
	373
	385
	400

	* Nông thôn
	Ng/km2
	88
	92
	97
	100
	103

	II. Nguồn lao động 
	1000ng
	381,6
	396,9
	422,0
	437,1
	449,3

	1. Tổng sô LĐ trong độ tuổi
	1000ng
	366,7
	381,3
	405,5
	420,0
	431,7

	3. LĐ làm việc trong nền KT
	1000ng
	308,9
	321,2
	341,6
	358,7
	368,7

	 - Khu vực I
	1000ng
	270,3
	274,7
	283,0
	293,0
	298,9

	 - Khu vực II
	1000ng
	12,5
	11,6
	14,9
	16,6
	19,2

	 - Khu vực III
	1000ng
	26,1
	34,9
	43,7
	49,1
	50,6

	III. Tổng số học sinh
	 
	 
	 
	2002-2003
	2003-2004
	2004-2005

	  Tổng số học sinh
	HS
	 
	 
	196.817
	201.068
	202.052

	  - Mẫu giáo 
	HS
	 
	 
	18.145
	19.900
	22.671

	  - Tiểu học
	HS
	 
	 
	101.842
	99.532
	92.287

	  - Trung học cơ sở
	HS
	 
	 
	58.548
	61.357
	63.779

	  - Trung học PT
	HS
	 
	 
	18.282
	20.279
	23.315

	* Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh BP, 2004
	
	
	
	


· Theo số liệu thống kê năm 2004, dân số của tỉnh là 794.838 người, bằng  0,8% dân số toàn quốc, mật độ dân số 117 người/km2, thấp hơn toàn quốc và thấp nhất các tỉnh vùng ĐNB (Toàn quốc là 249 ng/km2, miền ĐNB là 380 ng/km2).

· Tốc độ tăng dân số khá cao, nhưng có chiều hướng giảm nhanh trong nững năm gần đây. Năm 2002, tốc độ tăng dân số là 5,23%/năm, năm 2003 là 3,57%, năm 2004 là 2,78%. Trong đó tỷ lệ tăng cơ học khá cao năm 2002 là 3,357%, năm 2003 là 1,762% và năm 2004 là 1,046%. 

· Cơ cấu dân số thành thị/nông thôn thấp, tăng chậm qua các năm thể hiện tốc độ đô thi hóa chưa cao. Cơ cấu dân số thành thị/nông thôn năm 2000 là 14,9% và 85,1%. Tương ứng các năm 2001, 2002, 2003 và 2004 là: 14,96%/85,37%; 15,11%/84,89%; 15,06%/84,94% và 15,20%/84,80%.

· Bình Phước có nguồn lao động dồi dào nhưng tập trung chủ yếu trong ngành sản xuất nông nghiệp. Năm 2004 tổng số nguồn lao động có 449,3 ngàn lao động (LĐ), chiếm 56,52% tổng dân số, trong đó lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế là 368,7 ngàn LĐ. Trong 368,7 ngàn LĐ đang làm việc trong các ngành kinh tế có 298,9 ngàn LĐ làm việc trong khu vực I, chiếm 65,72%; tương ứng khu vực II là 19,2 ngàn LĐ (5,2%), khu vực III 50,6 ngàn LĐ (13,72%).

·  Về số lượng học sinh đi học: Năm học 2004-2005 có tổng số học sinh là 202.052 HS, chiếm 25,42% tổng dân số, đó là một tỷ lệ tương đối cao. Trong tổng số HS: HS mẫu giáo có 22.671 HS, chiếm 11,22%; tiểu học có 92.287 HS (46,67%); trung học cơ sở có 63779 HS (31,56%);  trung học phổ thông có 23.315 HS (11,53%). 

2. Mối quan hệ giữa dân số và sử dụng đất: 
	Bảng 1.7 MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ VÀ CÁC LOẠI ĐẤT  

	Hạng mục
	Đơn vị
	Tỉnh
	Vùng 
	Toàn 

	 
	Tính
	Bình Phước (*)
	Đông Nam Bộ (**)
	quốc (**)

	1.Tổng dân số
	Người
	794.838
	13.500.000
	82.069.800

	2.Tổng diện tích
	Ha
	688.280
	3.478.829
	32.931.400

	  - Đất SX nông nghiệp
	Ha
	294.540
	1.607.969
	9.345.346

	rong đó: - Đất lúa, lúa màu
	Ha
	11.274
	307.687
	8.435.700

	             - Sản lượng thực
	1000tấn
	60,800
	1.663,3
	39.322,9

	  - Đất lâm nghiệp 
	Ha
	337.469
	1.260.382
	11.575.429

	  - Đất chuyên dùng
	Ha
	21.537
	454.618
	1.532.843

	  - Đất ở 
	Ha
	5.705
	71.034
	443.178

	3.Chỉ số bình quân
	 
	 
	 
	 

	  - BQ đất tự nhiên
	m2/ng
	8.659,4
	2.576,9
	4.012,6

	  - BQ đất nông nghiệp
	m2/ng
	3.705,7
	1.191,1
	1.138,7

	Trong đó: BQ đất cây lương thực
	m2/ng
	141,8
	227,9
	1.027,9

	             - BQ lương thực
	kg/ng
	76,5
	123,2
	479,1

	  - BQ đất lâm nghiệp
	m2/ng
	4.246
	933,6
	1.410,4

	  - BQ đất chuyên dùng
	m2/ng
	271,0
	336,8
	186,8

	  - BQ đất ở
	m2/ng
	71,8
	52,6
	54,0


Bình Phước có bình quân đất tự nhiên, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp có rừng và đất chuyên dùng trên đầu người rất cao so với vùng ĐNB và cả nước. Nhưng bình quân đất trồng lúa và bình quân lương thực quy thóc rất thấp.

· Bình Phước có bình quân diện tích tự nhiên rất cao, gấp hơn 2 lần bình quân toàn quốc, hơn 3 lần bình quân vùng ĐNB (Bình Phước 8659,4 m2/người; vùng ĐNB là 2.577 m2/người; toàn quốc 4.012,6 m2/người).  

· Bình quân đất nông nghiệp trên đầu người rất cao, gấp gần 3 lần vùng ĐNB và gấp 3 lần toàn quốc (Bình Phước là 3705,7 m2/người, vùng ĐNB 1.191 m2/người, toàn quốc gần 1.138 m2/người ). Nhưng bình quân đất cây lương thực lại rất thấp chỉ  bằng 1/6 bình quân toàn quốc (Bình Phước 141m2/người; toàn quốc là 1.027 m2/ng). Vì vậy bình quân lương thực quy thóc cũng thấp 76,5 kg/người (toàn quốc gần 479,1 kg/ng). 

· Bình quân đất lâm nghiệp rất cao, gấp gần 3 lần toàn quốc và gấp hơn 4 lần  vùng ĐNB (Bình Phước 4.245 m2/ng, toàn quốc là 1.410 m2/ng, vùng ĐNB 933,6 m2/ng). 

· Bình quân đất chuyên dùng cao hơn trung bình toàn quốc và thấp hơn vùng Đông Nam Bộ: Bình Phước 271 m2/người, vùng ĐNB  336,8 m2/người,  toàn quốc 186,8m2/ng. Bình quân đất ở toàn tỉnh khá cao so với toàn quốc và vùng ĐNB: Bình Phước là 71,8 m2/người, vùng ĐNB là 52,6 m2/người, toàn quốc là 54 m2/ng. 

II.3  THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU DÂN CƯ.

1. Thực trạng phát triển đô thị. 

Tỉnh Bình Phước có hệ thống đô thị phân bố tương đối hợp lý, các đô thị được hình thành trên các đầu mối giao thông, trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ như: Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, tỉnh lộ 741, tỉnh lộ 748, tỉnh lộ 749.

	Bảng 1.8 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CÁC ĐÔ THỊ

	Số thứ tự
	Đô thị
	Dân số (*)
	Diện tích tự nhiên (**)
	Đất phi NN (ha)
	Đất nông nghiệp
	Đất chưa SD
	Tính chất

	
	
	
	
	Tổng
	Đất ở
	Đất phi NN khác
	
	
	

	 
	 
	(người)
	(ha)
	(ha)
	(ha)
	(ha)
	(ha)
	(ha)
	 

	1
	TX Đồng Xoài
	66.780
	16.675,60
	2.138,79
	488,69
	1.650,10
	14.536,81
	 
	tỉnh lỵ

	 
	 Trong đó: đô thị
	40.326
	3.630,90
	1.050,79
	310,68
	740,11
	2.580,11
	0,00
	 

	2
	TT. Chơn Thành
	16.399
	7.251,30
	978,92
	68,46
	910,47
	6.272,38
	 
	huyện lỵ

	3
	TT. An ộc
	18.308
	1.056,80
	283,40
	85,47
	197,93
	759,61
	13,79
	huyện lỵ

	4
	TT. Lộc Ninh
	10.731
	821,68
	517,17
	119,98
	397,20
	304,51
	 
	huyện lỵ

	5
	TT. Đức Phong
	5.648
	995,60
	280,20
	40,17
	240,03
	715,40
	 
	huyện lỵ

	6
	TT. Thác Mơ
	9.883
	1.142,00
	446,07
	71,46
	374,61
	695,66
	0,27
	huyện lỵ

	7
	TT. Phước Bình
	12.318
	1.437,00
	303,25
	94,46
	208,79
	1.133,75
	 
	 

	8
	TT. Tân Phú
	6.986
	3.309,00
	1.619,86
	75,11
	1.544,75
	1.689,14
	 
	huyện lỵ

	9
	TT. Thanh Bình
	4.250
	1.608,40
	302,31
	65,80
	236,51
	1.306,09
	 
	huyện lỵ

	 
	Tổng
	124.849
	21.252,68
	5.781,96
	931,57
	4.850,39
	15.456,65
	14,06
	 

	Nguồn: (*) Niên giám thống kê, 2004;   (**) Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Phước, 2005
	
	


· Trên Quốc lộ 13 có 3 đô thị : TT Chơn Thành, TT. An Lộc và TT Lộc Ninh.

· Trên Quốc lộ 14 có 3 đô thị: TT. Chơn Thành, thị xã Đồng Xoài, TT. Đức Phong.

· Đướng tỉnh lộ 741 có thị xã Đồng Xoài, TT Đồng Phú, TT Phước Bình và TT. Thác Mơ.

Nhìn chung các đô thị tỉnh Bình Phước còn có quy mô nhỏ, tốc độ đô thị hóa thấp, một số đô thị mới được thành lập. 

· Hiện nay tỉnh Bình Phước có 9 đô thị. Trong đó có 01 thị xã và 8 thị trấn. Thị xã Đồng Xoài là thị xã tỉnh lỵ mới được thành lập từ năm 1997, trên cơ sở nâng cấp từ thị trấn Đồng Phú (cũ). Còn lại là 8 thị trấn, trong đó có 7 thị trấn huyện lỵ. Hai thị trấn mới được thành lập trên cơ sở thành lập mới hai  huyện, thị trấn Tân Phú thành lập năm 2000 là thị trấn huyện lỵ huyện Đồng Phú và thị trấn Thanh Bình thành lập năm 2004 là thị trấn huyện lỵ huyện Bù Đốp. 

· Về dân số đô thị đến năm 2004 mới có 124.849 người chiếm 15,06% tổng dân số toàn tỉnh. Trong đó đô thị có dân số lớn nhất là thị xã Đồng Xoài dân số đô thị là 40.326 người (chỉ tính dân số các phường), các đô thị khác có quy mô dân số rất nhỏ trên dưới 10 ngàn người. Cơ cấu dân số thành thị/nông thôn rất thấp: Năm 2000 là 14,9% và 85,1%. Tỷ lệ tương ứng các năm 2001, 2002, 2003 và 2004 là: 14,96%/85,37%,  15,11%/84,89%, 15,06%/84,94% và 15,20%/84,80%.

· Mật độ đô thị của Bình Phước tương đối thấp 0,12 đô thị /100km2 (bình quân cả nước 0,18 đô thị/100km2). 

Về loại đô thị: Các đô thị của Bình Phước thuộc loại thấp. Trong đó thị xã Đồng Xoài là đô thị loại IV, còn lại là các đô thị loại V.

Về sử dụng đất: Nhìn chung đất các đô thị phần nhiều còn sử dụng cho ngành nông nghiệp, sử dụng cho xây dựng và đất ở chưa nhiều, cho thấy khả năng mở rộng về quy mô đất xây dựng đô thị còn  nhiều.

Toàn tỉnh có 9 đô thị (01 thị xã và 8 thị trấn), với tổng diện tích đất đô thị là 21.252,68 ha, dân số đô thị năm 2004 là 124.849 ngưới. Bình quân diện tích đất tự nhiên trên đầu người là 1.702,27 m2/người. Trong đất đô thị: đất phi nông nghiệp có 5.781,96 ha, chiếm 27,21% DT đất đô thị; đất ở đô thị là 931,57 ha, bình quân đất ở trên đầu người là 74,62 m2/người; đất nông nghiệp là 15.456,65 ha, chiếm 72,73%DTTN. 

Trong đó:

(1) Thị xã Đồng Xoài là thị xã tỉnh lỵ, có tổng diện tích tự nhiên 16.675,6 ha, trong đó đất đô thị (đất các phường) là 3.630,9 ha, chiếm 21,77% DTTN. Trong đất đô thị, đất phi nông nghiệp có 1.050,79 ha, chiếm 28,94% DT đất đô thị và chiếm 6,3% tổng DTTN thị xã. Diện tích đất ở đô thị là 310,68 ha, bình quân đất ở trên đầu người là 77,04 m2/người. Đất nông nghiệp trong đất đô thị là 2.580 ha, chiếm 71,06% DT đất đô thị.

(2) Thị trấn Chơn Thành là thị trấn huyện lỵ huyện Chơn Thành, dân số năm 2004 là 16.399 người, tổng diện tích tự nhiên 7.251,3 ha, bình quân diện tích đất tự nhiên trên đầu người rất cao 4.421,79 m2/người. Diện tích đất phi nông nghiệp là 978,92 ha, chiếm 13,5%DTTN. Diện tích đất ở đô thị là 68,46 ha, bình quân đất ở trên đầu người 41,74 m2/người. Đất nông nghiệp là 6.272,38 ha, chiếm 86,5%DTTN.

(3) Thị trấn An Lộc là thị trấn huyện lỵ huyện Bình Long, với dân số năm 2004 là 18.308 người. Tổng diện tích tự nhiên 1.056,80 ha, bình quân diện tích đất tự nhiên trên đầu người 577,23m2/người. Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 283,4 ha, chiếm 26,82%DTTN. Diện tích đất ở đô thị là 85,47 ha, bình quân đất ở trên đầu người 46,68 m2/người. Đất nông nghiệp là 759,61 ha, chiếm 71,88%DTTN.

(4) Thị trấn Lộc Ninh là thị trấn huyện lỵ huyện Lộc Ninh, dân số năm 2004 là 10.731 người. Tổng diện tích tự nhiên 821,68 ha, bình quân diện tích đất tự nhiên trên đầu người 765,7 m2/người. Diện tích đất phi nông nghiệp là 517,17 ha, chiếm 62,94% tổng DTTN. Diện tích đất ở đô thị là 119,98 ha, bình quân đất ở trên đầu người 111,8 m2/người. Đất nông nghiệp 304,51 ha, chiếm 37,06%DTTN.

(5) Thị trấn Đức Phong là thị trấn huyện lỵ huyện Bù Đăng, dân số năm 2004 là 5.648 người. Tổng diện tích tự nhiên 955,6 ha, bình quân diện tích đất tự nhiên trên đầu người 1.162,75 m2/người. Diện tích đất phi nông nghiệp là 280,2 ha, chiếm 28,14% tổng DTTN. Diện tích đất ở đô thị 40,17 ha, bình quân đất ở trên đầu người 71,12 m2/người. Đất nông nghiệp 715,4 ha, chiếm 71,86%DTTN.

(6) Thị trấn Thác Mơ là thị trấn huyện lỵ huyện Phước Long, dân số năm 2004 là 9.883 người. Tổng diện tích tự nhiên 1.142 ha, bình quân diện tích đất tự nhiên trên đầu người 1.155,52 m2/người. Diện tích đất phi nông nghiệp là 446,07 ha, chiếm 39,06% tổng DTTN. Diện tích đất ở đô thị 71,46 ha, bình quân đất ở trên đầu người 72,3 m2/người. Đất nông nghiệp 695,66 ha, chiếm 60,92%DTTN.

(7) Thị trấn Phước Bình là thị trấn thuộc huyện Phước Long, dân số năm 2004 là 12.318 người. Tổng diện tích tự nhiên 1.437 ha, bình quân diện tích đất tự nhiên trên đầu người 1.166,59 m2/người. Diện tích đất phi nông nghiệp là 303,25 ha, chiếm 21,1% tổng DTTN. Diện tích đất ở đô thị 94,46 ha, bình quân đất ở trên đầu người 76,68 m2/người. Đất nông nghiệp 1.133,75 ha, chiếm 78,90%DTTN.

(8) Thị trấn Tân Phú là thị trấn huyện lỵ huyện Đồng Phú, dân số năm 2004 là 6.986 người.  Tổng diện tích tự nhiên 3.309,0 ha, bình quân diện tích đất tự nhiên trên đầu người 4.736,62 m2/người. Diện tích đất phi nông nghiệp là 1.619,86 ha, chiếm 48,95% tổng DTTN. Diện tích đất ở đô thị 75,11 ha, bình quân đất ở trên đầu người 107,52 m2/người. Đất nông nghiệp 1.689,14 ha, chiếm 51,05%DTTN.

(9) Thị trấn Thanh Bình là thị trấn huyện lỵ huyện Bù Đốp, dân số năm 2004 là 4.250 người.  Tổng diện tích tự nhiên 1.608,4 ha, bình quân diện tích đất tự nhiên trên đầu người 3.784,47 m2/người. Diện tích đất phi nông nghiệp là 302,31 ha, chiếm 18,8% tổng DTTN. Diện tích đất ở đô thị 65,8 ha, bình quân đất ở trên đầu người 154,82 m2/người. Đất nông nghiệp 1.306,09 ha, chiếm 81,2%DTTN.

2  Thực trạng phân bố và phát triển các khu dân cư nông thôn.

Tình hình chung: 

· Dân số tỉnh Bình Phước phần nhiều là dân số nông thôn. Tỷ lệ dân số nông thôn so với tổng dân số là 85,1% năm 2000 và 84,8% năm 2004. Tỷ lệ tăng dân số ở khu vực này nhanh hơn dân số thành thị. 

· Toàn tỉnh hiện nay có 94 đơn vị cấp xã, phường, trong đó đơn vị cấp xã (thuộc nông thôn) là 82 xã, chiếm 87,23% số đơn vị cấp xã, phường toàn tỉnh. Mỗi xã thường có một trung tâm xã, ở đó có một số công trình phúc lợi như: trụ sở xã, trạm y tế, trường học, chợ, bưu cục văn hóa xã. Tuy nhiên, các công trình này chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng, do xây dựng còn phân tán, chất lượng xây dựng chưa cao.

Thực trạng kiến trúc và quản lý xây dựng cơ cấu các khu dân cư nông thôn.

Khu dân cư tỉnh Bình Phước có ba dạng phân bố, trong đó phần nhiều phân bố theo các trục đường giao thông.

· Dạng tập trung thành cụm, điểm dân cư bao gồm các thị trấn, thị tứ, các trung tâm xã, trung tâm cụm xã, tụ điểm các giao lộ chính; hình thành các xóm, ấp, bản. Phân bố dân cư dạng này chiếm tỷ lệ khoảng 30% tổng số nhà ở.

· Dạng tuyến: Phân bố dọc theo hai bên trục đường giao thông, dạng này chiếm tỷ lệ cao nhất khoảng 50% tổng số nhà ở.

· Dạng phân tán: Các nhà ở phân bố rải rác trong đất sản xuất nông, lâm nghiệp với phương thức tiện canh, tiện cư. Dạng này chiếm khoảng 20% tổng số nhà ở. 

Quản lý xây dựng:

· Những năm gần đây các huyện đã tiến hành một số quy hoạch xây dựng vùng huyện, có nhiều xã triển khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch các điểm dân cư nông thôn. Tuy vậy, việc thực hiện theo quy hoạch chưa nhiều.

· Do đặc điểm của nền sản xuất nông nghiệp mới phát triển, đất đai mới được khai thác, tốc độ tăng dân số cao đặc biệt là tăng dân số cơ học. Tình trạng khai thác rừng và lấn chiếm đất đai bừa bãi. Nhiều cụm dân cư, nhà ở của đồng bào hình thức tự phát, rất thiếu thốn về cơ sở hạ tầng.

II.4  ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
Bình Phước là một tỉnh miền núi, mới được thành lập (1997), xuất phát điểm về kinh tế – xã hội còn thấp; hạ tầng kỹ thuật nhìn chung còn yếu kém. Những năm gần đây tuy đã được đầu tư phát triển khá mạnh, nhưng yêu cầu  về xây dựng cơ sở hạ tầng còn rất lớn.

1. Giao thông – vận tải. 
Từ ngày thành lập tỉnh đến nay, tỉnh đã tập trung phần lớn nguồn ngân sách XDCB, vay ngân hàng lãi xuất thấp, đầu tư theo hình thức BOT, vốn vay huy động từ trong dân và các doanh nghiệp để sửa chữa, nâng cấp, làm mới nhiều tuyến đường trọng yếu như ĐT-741, Lộc Tấn – Hoàng Diệu, ĐT-759, ĐT-760, ĐT-751, hệ thống đường nội ô thị xã Đồng Xoài, nội ô các thị trấn… Mở thêm các tuyến đường vào các trung tâm xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Đến cuối năm 2004, tổng số đường bộ trên địa bàn tỉnh đã có 402 tuyến, trong đó có hai tuyến Quốc lộ (QL) do Trung ương quản lý, 13 tuyến tỉnh lộ (ĐT) do tỉnh quản lý, 378 tuyến đường do huyện quản lý. Với tổng chiều dài đường giao thông khoảng 3.709 km (không kể đường giao thông nông thôn). Về kết cấu kỹ thuật mặt đường như sau:

· Đường bê tông nhựa: 

09 tuyến/229,39 km, chiếm 6,18%.

· Đường láng nhựa: 

42 tuyến/675,83 km, chiếm 18,22%.

· Đường cấp phối sỏi đỏ: 
169 tuyến/2.071,61 km, chiếm 55,85%.

· Đường đất: 


182 tuyến/732,59 km, chiếm 19,75%.

· Cầu bê tông: 


85 cái/2.023,21 m dài.

· Cầu sắt, cầu giã chiến: 
115 cái/1.186,54 m dài.

Trong đó:

· Trung ương quản lý: 02 tuyến/192,6 km và 18 cầu/626 m dài.

· Tỉnh quản lý: 13 tuyến/525,37 km và 37 cầu/1.402,6 m dài.

· Huyện quản lý: 218 tuyến/206,56 km và 19 cầu/125 m dài.

· Toàn tỉnh có 100% số xã có đường nhựa đến trung tâm xã. 

Về vận tải:

· Về vận chuyển: Năm 2004, khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 60.464 ngàn tấn/km và 487.068 hành khách/km. Tốc độ tăng trưởng bình quân năm giai đoạn 2001-2005 đạt khoảng 10,4%/năm về vận chuyển hàng hóa và 12,1%/năm về luân chuyển hàng hóa và 8,0%/năm về vận chuyển hành khách, 5,2%/năm về luân chuyển hành khách.

· Về phương tiện vận chuyển hàng hóa: Năm 2004, toàn tỉnh có 2.304 chiếc với 13.112 tấn phương tiện, trong đó của nhà nước là 439 chiếc/2.422 tấn phương tiện; tập thể có 75 chiếc/581 tấn phương tiện; tư nhân có 1.790 chiếc/10.109 tấn phương tiện.

· Phương tiện vận chuyển hành khách: Toàn tỉnh có 88.201 chiếc/199.187 ghế phương tiện, trong đó: nhà nước có 1.443 chiếc/6.832 ghế phương tiện, tập thể có 66 chiếc/1.230 ghế phương tiện, tư nhân có 86.687 chiếc/191.113 ghế phương tiện và đơn vị đầu tư nước ngoài có 5 chiếc/10 ghế phương tiện.  

2. Thủy lợi và vấn đề cấp nước. 

(1) Hệ thống thủy lợi: 

Trên địa bàn toàn tỉnh có 45 công trình thủy lợi, trong đó có 38 hồ chứa (không kể hồ thác Mơ), 7 đập dâng, với tổng năng lực thiết kế tưới cho 4.836 ha và cấp nước sinh hoạt cho thị xã Đồng Xoài và một số xã, thị trấn, một số nông trường, trang trại. 

Nhìn chung các công trình thủy lợi hiện có tuy cung cấp nước tưới cho nông nghiệp không nhiều (<10% diện tích đất nông nghiệp); nguồn nước phần nhiều sử dụng cho việc phát điện, cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, góp phần cải tạo môi trường sinh thái... Trong đó có 3 công trình lớn kết hợp thủy điện với thủy lợi như hồ Cần Đơn, hồ Phú Miêng và hồ Thác Mơ. 

Tuy vậy có một số hạn chế sau:

· Đa số hệ thống kênh tưới làm bằng đất nên hiện tượng thấm nước và sạt lở khá phổ biến, tiêu hao nước là rất lớn.

· Các công trình thủy lợi chỉ là tạo nguồn, diện tích tưới tự chảy cho nông nghiệp rất nhỏ, muốn tưới chủ yếu phải dùng bơm.

(2) Cấp, thoát nước:

Nhìn chung lĩnh vực cấp, thoát  nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước chưa phát triển mạnh. Năm 2004, số hộ được sử dụng nước sạch mới đạt 56%, năm 2005 ước đạt 60%. 

Đối với cấp nước đô thị mới có các công trình sau: 

· Nhà máy nước TX Đồng Xoài, công suất 5.000 m3/ngày đêm.

· Nhà máy nước Thác Mơ (Phước Long), công suất 2.400 m3/ngày đêm.

· Nhà máy nước Phước Bình (Phước Long), công suất 3.000 m3/ngày đêm.

· Nhà máy nước TT An Lộc (Bình Long), công suất 3.000 m3/ngày đêm.

· Nhà máy nước TT. Đức Phong (Bù Đăng), công suất 3.000 m3/ngày đêm.

· Nhà máy nước TT. Lộc Ninh

Đối với sinh hoạt nông thôn mới có các công trình sau: 

· Hệ thống cấp nước sinh hoạt hồ Ông Thoại.

· Hệ thống cấp nước sinh hoạt Long Hà Phước Long

· Hệ thống cấp nước sinh hoạt Minh Hưng – Bù Đăng.

· Hệ thống cấp nước sinh hoạt Bù Gia Mập – Phước Long.

· Dự án 120 giếng nước đào (2003).

· Cải tạo giếng đào An Phú.

· Sửa chữa cấp nước Bom Bo.

Về thoát nước: Ngoại trừ khu vực trung tâm thị xã Đồng Xoài, hệ thống thoát nước đã được xây dựng, còn lại tại các thị trấn phần lớn chưa có hệ thống thoát nước.

3.  Hiện trạng hệ thống điện và khả năng cung cấp điện. 

Nguồn điện: Bình Phước là nơi tập trung nhiều nhất các nhà máy thủy điện lớn của khu vực. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có các nhà máy điện lớn như sau:

· Nhà máy thủy điện Thác Mơ, diện tích lòng hồ 10.682ha, công suất 300MW.

· Nhà máy thủy điện Cần Đơn, diện tích lòng hồ 2.996 ha, công suất 150 MW.

· Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng, DT lòng hồ là 1.416 ha, công suất  51 MW.

Lưới điện:

Đường dây 110KV hiện hữu có 2 tuyến:

· Thác Mơ – Lộc Ninh: dài 11km, loại cáp ACSR-397,5MCM.

· Thác Mơ – Đồng Xoài: dài 65,9km, loại cáp ACKP-154/24.

Trạm biến áp: 110KV hiện có:

· Đồng Xoài 110/22/15KV, 1x25MVA

· Lộc Ninh 110/22KV, 1x25MVA.

· Ngoài ra có một số trạm 35/15kv đang hoạt động.

Từ nay đến 2020 dự kiến xây dựng các hạng mục sau:

· Tuyến cao thế 220KV Tân Định – Bình Phước.

· Trạm biến áp 220/110KV – 1x125MVA.

Về hệ thống mạng lưới điện hiện có:

· Đường dây trung thế: 2.415,0 km.

· Đường dây hạ thế: 2.482,0 km.

· Trạm biến áp phân phối: 2.801 trạm

· Tổng dung lượng 143.494 KVA.

Về sử dụng điện: Trong những năm qua ngành điện đã huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển mạng lưới điện. Năm 2003, đã xây dựng đường điện cho 87/87 xã, đạt 100% số xã có điện, 51,26% số hộ sử dụng điện. Năm 2004, số hộ sử dụng điện đạt 60,5%, năm 2005 là 65%.

Năm 2005, tổng lượng điện tiếp nhận đạt 295 triệu KWH, điện thương phẩm 220 triệu KWH, trong đó điện cho ngành nông – lâm nghiệp chiếm khoảng 0,6%, điện cho công nghiệp và xây dựng khoảng 28,6%, điện cho thương nghiệp 7,7%, điện cho khu dân cư chiếm 62,3%, cho các hoạt động khác 0,7%. 

4. Bưu chính viễn thông. 

Hệ thống bưu chính viễn thông những năm qua đã được chú trọng đầu tư phát triển, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ tỉnh đến tất cả các xã, phường. 

· Mạng bưu chính viễn thông hiện có 1 bưu cục trung tâm tỉnh, 7 bưu cục huyện, 21 bưu cục khu vực, 25 tổng đài điện thoại và 7 máy điện báo.

· Số máy điện thoại đến năm 2004 là 61.931 máy (31.621 máy cố định, 30.310 máy di động), bình quân đạt 7,08 máy/100 dân.

· 100% UBND xã, thị trấn, phường được trang bị điện thoại.

· Sản lượng năm 2003: 629.760 bưu phẩm, 5.672 bưu kiện, 93.397 bức thư, phát hành 2.735 triệu tờ báo, 38,15 triệu phút điện thoại đường dài, tổng doanh thu bưu chính viện thông năm 2003 là 118,031 tỷ đồng.

5.  Giáo dục – Đào tạo:

Nhìn chung giáo dục – đào tạo của tỉnh những năm qua đã có những bước phát triển khá nhanh, đã thực hiện đồng bộ 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và tăng cường cơ sở vật chất trường học. Với một số kết quả như sau:
Về quy mô phát triển: 

· Hệ mẫu giáo: Năm học 2003-2004 có 56 trường, 715 lớp và 19.900 học sinh và 878 giáo viên. Trong 03 năm từ 2001-2002 đến 2003-2004 số học sinh tăng 9,9%/năm, giáo viên tăng 11,2%/năm, số lớp tăng 24,55%/năm. Năm 2005, có 52 trường, 743 giáo viên và 22.909 học sinh.

· Hệ phổ thông: Năm học 2003-2004 có 241 trường, 5.646 lớp và 181.168 học sinh và 7.161 giáo viên. Trong 03 năm từ 2001-2002 đến 2003-2004 số học sinh tăng 1,3%/năm, giáo viên tăng 8,3%/năm, số lớp tăng 4,20%/năm, số trường tăng 6,70%/năm. Năm 2005, có 250 trường, 5.633 lớp, 8.064 giáo viên và 182.520 học sinh. Bình quân 2.580 HS phổ thông/vạn dân.

· Hệ đào tạo nghề: Năm học 2003-2004 có 2 trường trung học chuyên nghiệp, 1 trường công nhân kỹ thuật, 1 trường cao đẳng. Trong đó, trường công nhân kỹ thuật có 16 giáo viên, 623 học sinh; 2 trường trung học chuyên nghiệp có 101 giáo viên, 1.862 HS; 1 trường cao đẳng có 548 học sinh. 

· Đội ngũ giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học tương đối ổn định. Riêng giáo viên THCS và THPT còn thiếu nhiều.

Về cơ sở vật chất:

Hàng năm tỉnh đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất khá nhiều nhưng so với yêu cầu  chưa đáp ứng kịp với việc phát triển nhanh về quy mô giáo dục. Hiện nay toàn ngành có 4.516 phòng học trong đó có 4.130 phòng cấp 4 trở lên chiếm 91,4%. Phòng chức năng (phòng thư viện, phòng thiết bị, phòng làm việc…) còn thiếu nhiều; hầu hết các trường từ cấp 1, 2 đến cấp 3 chưa có phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, phòng vi tính phục vụ cho giảng dạy và học tập (mới có hai trường có phòng thí nghiệm là trường THPH Bình Long và trường chuyên). Thiết bị dạy học của các trường hiện nay còn rất nghèo nàn, lạc hậu, thiếu đồng bộ, thiếu cán bộ thiết bị chuyên trách. Trường chuẩn quốc gia tính đến năm 2005 mới có 4 trường tiểu học và 2 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1. 

Về sử dụng đất: 

Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2005 của Sở Tài nguyên và Môi trường, đất sử dụng cho ngành giáo dục là 432,1 ha. Phân bố ở các huyện như sau: TX Đồng Xoài 71,59 ha, Đồng Phú 68,93 ha, Bù Đăng 54,55 ha, Phước Long 73,34 ha, Chơn Thành 35,56 ha, Bình Long 62,63 ha, Lộc Ninh 39,77 ha và Bù Đốp 25,72 ha. Bình quân đất giáo dục là 20,58 m2/HS.

6.  Y tế. 

Về mạng lưới y tế: 

Mạng lưới y tế tỉnh Bình Phước những năm vừa qua đã được củng cố từng bước. Tuy vậy, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn rất hạn chế; cán bộ y tế thiếu, yếu về chuyên môn, mất cân đối về cơ cấu.

Hiện nay có 6 bệnh viện với 6780 giường. Trong đó có: 1 phòng khám đa khoa thuộc trung tâm với 90 giường, 4 phòng khám đa khoa khu vực 40 giường; 1 nhà hộ sinh 20 giường, 80 trạm y tế 264 giường. Riêng ngành cao su có: 4 TTYT, 4 bệnh viện, 32 trạm y tế nông trường. Tỷ lệ giường bệnh tính trên đầu người là 16,1 giường/10.000 dân (bằng một nữa so với vùng ĐNB)..

Tổng số cán bộ ngành y tế là 1.333 cán bộ. Trong đó, trình độ đại học và trên đại học là 339, (chiếm 25,4%); trung học 750 (56,3%); sơ cấp 172 (12,9%); cán bộ khác 72 (5,4%). Tỷ lệ cán bộ y tế trên 1000 dân: bác sĩ  là 3,9; dược sĩ đại học 0,13. Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ 51%. Tỷ lệ trạm y tế xã có nhà hộ sinh và y sĩ sản nhi là 100%. Trung bình mỗi trạm có 3,71 cán bộ. Tỷ lệ thôn ấp có nhân viên y tế là 98%.

Về sử dụng đất ngành y tế: 

Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2005 của Sở Tài nguyên và Môi trường, đất sử dụng cho ngành y tế 89,22̀ 432,1 ha. Phân bố ở các huyện như sau: TX Đồng Xoài 21,1 ha, Đồng Phú 8,17 ha, Bù Đăng 5,13 ha, Phước Long 14,26 ha, Chơn Thành 2,64 ha, Bình Long 7,18 ha, Lộc Ninh 28,14 ha và Bù Đốp 2,6 ha.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI VỚI VẤN ĐỀ SỬ DỤNG ĐẤT.

1. Những lợi thế chính cho việc khai thác sử dụng đất:

(1) Bình Phước là tỉnh có vị trí địa lý, kinh tế, chính trị, quốc phòng rất quan trọng của cả nước. Bình phước là cửa ngõ giao lưu giữa đồng bằng sông Cửu Long, với khu vực Tây Nguyên, giữa vùng KTTĐPN với Tây Nguyên, với nước bạn Lào và Campuchia. 

(2) Điều kiện tự nhiên: có khí hậu nhiệt đới gió mùa khá ôn hòa, địa hình miền núi nhưng tương đối bằng, rất thuận lợi cho việc bố trí sử dụng đất. Đặc biệt có quỹ đất phong phú mà chủ yếu là các đất hình thành trên đá bazan, là loại đất có chất lượng cao nhất trong các loại đất đồi núi của nước ta. Nó rất thích hợp với các loại cây dài ngày có hiệu quả kinh tế cao mà ít tỉnh khác có được như cao su,  tiêu, điều, cây ăn quả. 
(3) Về tài nguyên khoáng sản cũng là một thế mạnh, trong đó đáng lưu ý là mỏ đá vôi Tà Thiết cho sản xuất xi măng, cao lanh, đá xây dựng, sét gạch ngói.

(4) Giao thông chính của Bình Phước là một phần của mạng lưới giao thông liên vùng quan trọng của Quốc gia. Từ Bình Phước có thể đi lại, vận chuyển hàng hóa đến các vùng kinh tế trong cả nước khá thuận lợi. Đó là điều kiện cho phép đẩy nhanh phát triển kinh tế nói chung và vấn đề khai thác sử dụng đất nói riêng.

(5) Về dân số: là tỉnh đất rộng người còn thưa, bình quân đất tự nhiên và đất nông nghiệp rất cao so với cả nước. Vấn đề đô thị hóa chưa cao, dân số chưa thực sự tạo sức ép mạnh mẽ đến vấn đề sử dụng đất như các địa phương khác.  

(6) Sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền kịp thời, nhân dân giàu truyền thống cách mạng, ham lao động đã góp phần không nhỏ trong việc khai thác đất đai một cách có hiệu quả.

2.  Những hạn chế chính gây ảnh hưởng xấu đến vấn đề sử dụng tài nguyên đất đai

(1) Về vị trí địa lý tuy có các yếu tố thuận lợi như phân tích ở trên, nhưng so với các tỉnh vùng ĐNB, Bình Phước là tỉnh xa cảng biển, sân bay, xa các trung tâm kinh tế và các thành phố lớn. Vì vậy, tính hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư, nhất là đầu tư phát triển công nghiệp trong một tương lai gần còn kém xa so với các tỉnh trong khu vực như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa–Vũng Tàu, Long An và Tp. Hồ Chí Minh.

(2) Tài nguyên rừng giữ một vai trò quan trọng về môi trường sinh thái không chỉ cho tỉnh mà cho cả khu vực, nhưng đã và đang bị tàn phá cạn kiệt, đất đai đang bị khai thác rất mạnh mẽ, môi trường sinh thái đang có chiều hướng tiêu cực sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến việc khai thác sử dụng tài nguyên đất một cách bền vững. Trong dự án này việc bố trí quỹ đất lâm nghiệp một cách ổn định lâu dài là nhiệm vụ trọng tâm.

(3) Bình Phước là một tỉnh miền núi, mới thành lập, điểm xuất phát về kinh tế còn thấp, đi từ sản xuất nông nghiệp là chính, công nghiệp còn rất yếu kém, cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước, bưu chính viễn thông, trường học, bệnh viện còn thiếu, chưa đồng bộ, chất lượng kém và đang xuống cấp. Vì vậy, trong dự án này cần ưu tiên bố trí sử dụng đất cho các ngành công nghiệp, đất cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội như giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế. 
(4) Lực lượng lao động giản đơn còn chiếm đa số, thiếu lao động có kỹ thuật. Mặt khác đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

(5) Tỷ lệ tăng dân số rất cao. Đặc biệt là nguồn di dân tự do từ các tỉnh khác đến. Đang là trở ngại rất lớn cho địa phương hiện nay và chắc chắn còn sẽ diễn ra trong tương lai. Cần giành một quỹ đất cho việc bố trí ổn định dân cư vùng biên giới, trong các lâm phần và cho đồng bào dân tộc.
(6) Ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế–xã hội, tỉnh còn có thêm nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là bảo vệ 240 km đường biên giới quốc gia. Phải bố trí sử dụng đất vùng biên giới hợp lý vừa có hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường vừa phải bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.
(7) Thuộc  vùng KTTĐPN, có tốc độ phát triển cao, sẽ có nhiều lợi thế. Nhưng đồng thời những thách thức gay gắt, những sức ép mạnh mẽ đến vấn đề bố trí khai thác sử dụng tài nguyên đất.
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